
	ĐỀ 1
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Cho biết: π = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
Câu 1. Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức




	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: _GoBack]Sử dụng các thông tin sau cho câu 2 và câu 3: Vào mùa đông, khi đi ra ngoài, người ta thường mặc áo khoác dày, áo len để cơ thể không bị lạnh. Nếu cảm thấy bàn tay có cảm giác lạnh, họ thường chà xát hai tay vào nhau và hà hơi vào tay.
Câu 2. Vì sao người ta chà xát hai tay và hà hơi vào hai tay
	A. Chà xát hai tay và hà hơi sinh công làm ấm tay.
	B. Chà xát hai tay truyền nhiệt từ tay này qua tay kia, hà hơi truyền nhiệt làm ấm tay.
	C. Chà xát hai tay sinh công, hà hơi truyền nhiệt làm ấm hai tay
	D. Chà xát hai tay truyền nhiệt từ tay này qua tay kia, hà hơi sinh công làm ấm tay
Câu 3. Khi mặc áo khoác dày, áo len, nội năng cơ thể thay đổi như thế nào?
	A. Nội năng tăng do cơ thể được truyền nhiệt nên ấm hơn.
	B. Nội năng tăng do cơ thể nhận được công nên ấm hơn
	C. Nội năng giảm chậm hơn do quá trình truyền nhiệt chậm lại.
	D. Nội năng giảm chậm hơn do quá trình sinh công chậm lại.

Câu 4. Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy  là
	A. thiếc.	B. nước đá.	C. chì.	D. nhôm.
Câu 5. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa thể tích V – nhiệt độ T của một lượng khí xác định khi áp suất không đổi lần lượt là p1 và p2. Chọn phát biểu đúng.
[image: ]
	A. p1> p2.	B. p1 <p2.
	C. p1 = p2.	D. Không thể so sánh p1 và p2.
Câu 6. Động năng chuyển động tinh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 27 oC là
	A. 621.10-23 J.	B. 55,9.10-23 J.	C. 414.10-23 J.	D. 37,3.10-23 J.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về khí lí tưởng?
	A. Kích thước của các phân tử khí rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng nên có thể bỏ qua.
	B. Va chạm giữa các phân tử khí với thành bình chứa là hoàn toàn đàn hồi.
	C. Giữa hai va chạm liên tiếp, phân tử khí chuyển động thẳng biến đổi đều.
	D. Khi chưa va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu nên có thể bỏ qua.
Câu 8. Dòng điện chạy theo hướng từ tây sang đông trên một dây dẫn nằm ngang. Những điểm nằm ngay phía trên đường dây có hướng của vector cảm ứng từ do dòng điện này gây ra là
	A. hướng đông.	B. hướng tây.	C. hướng nam.	D. hướng bắc
Câu 9. Đặt một khung dây dẫn MNOP có thể quay xung quanh một trục trong từ trường đều (hình vẽ). Dòng điện chạy theo chiều MNOP. Chọn phát biểu đúng .
[image: A diagram of a graph showing a beam  Description automatically generated with medium confidence]
	A. Lực từ tác dụng lên MN và OP cân bằng nhau.
	B. Lực từ tác dụng lên NQ và PM cân bằng nhau.
	C. Cặp lực từ tác dụng lên NQ và PM là một ngẫu lực.
	D. Lực từ tác dụng lên MN và OP có độ lớn bằng nhau.
Câu 10. Thiết bị nào sau đây có thể tạo ra dòng điện nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ .
	A. Pin điện hóa.	B. Điện kế.
	C. Pin mặt trời.	D. Microphone (mi-cro).
Câu 11. Biển báo [image: A yellow sign with black text  Description automatically generated with low confidence] mang ý nghĩa gì?
	A. Nơi nguy hiểm về điện.	B. Từ trường.
	C. Lưu ý vật dễ vỡ.	D. Nơi có chất phóng xạ.
Câu 12. Dạng tổng quát của điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch và cường độ dòng điện xoay chiều qua nó là u = U0cos(ωt + φu) và i = I0cos(ωt + φi). Phát biểu nào sau đây đúng ?
	A. U0 và I0 là điện áp hiệu dụng và cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
	B. u và i là điện áp cực đại và cường độ cực đại của dòng điện xoay chiều.
	C. U0 và u là điện áp cực đại và điện áp tức thời của dòng điện xay chiều.
	D. I0 và i là cường độ dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại.

Câu 13. Số prôtôn có trong hạt nhân  là
	A. 145.	B. 239.	C. 333.	D. 94.
Câu 14. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của năng lượng liên kết riêng?
	A. MeV.	B. MeV/nuclôn.	C. MeV/c2.	D. MeV/u.
Câu 15. Tia  là dòng các hạt nhân




	A. .	B. .	C. .	D. .

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 16 và Câu 17: Một mẫu chất chứa  là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm, được sử dụng trong điều trị ung thư. Độ phóng xạ của mẫu khi mới sản xuất là H0. Mẫu được coi là “hết hạn sử dụng” khi độ phóng xạ của nó nhỏ hơn 0,70H0.

Câu 16. Hằng số phóng xạ của  là




	A. s–1.	B. s–1.	C. s–1.	D. s–1.
Câu 17. Nếu mẫu được sản xuất vào tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2024 thì “hạn sử dụng” của nó đến
	A. tháng 4 năm 2027.	B. tháng 4 năm 2026.
	C. tháng 6 năm 2027.	D. tháng 6 năm 2028.
Câu 18. Ăng ten parabol là một thiết bị thu sóng điện từ từ vệ tinh, nhờ thiết kế chảo parabol nên có thể tập trung tín hiệu tại đầu thu cao. Sóng điện từ truyền từ Vệ tinh đến đầu thu là nhờ
[image: https://avajsc.com/hoanghung/30/images/2(4).jpg]
	A. tính chất phản xạ ở chảo parabol.
	B. tính chất khúc xạ ở chảo parabol.
	C. tính chất truyền thẳng từ về Vệ tinh đến đầu thu.
	D. tính chất đâm xuyên ở chảo parabol.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d)ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nhóm học sinh sử dụng dây điện trở có công suất nhỏ để đun nóng một lượng nước xác định đựng trong một chiếc cốc và theo giỏi sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian. Nhóm học sinh này nhận thấy khi giữ công suất dây điện trở không đổi thì nhiệt độ nước không phụ thuộc bậc nhất vào thời gian mà sau một thời gian đun thì nhiệt độ của nước không thể tăng được nữa mặc dù nước chưa sôi. Nhóm học sinh này cho rằng nguyên nhân của việc này là do nhiệt lượng bị hao phí do tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài. Từ nhận định trên nhóm học sinh này đã thực hiện một số công việc sau: (I) Nhóm này nghĩ rằng công suất tỏa nhiệt từ cốc nước ra môi trường bên ngoài tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ của nước và nhiệt độ môi trường; (II) nhóm này quyết định làm thí nghiệm để kiểm tra lại suy nghĩ của mình bằng cách đo nhiệt độ tối đa của cốc nước đạt được ứng với các công suất khác nhau của dây điện trở; (III) kết quả thí nghiệm thu được nhiệt độ tối đa của cốc nước ứng với các công suất cho ở bảng sau:
	P (W)
	0
	1,7
	2,2
	3,5
	5,2
	6,4
	8,4
	9,5

	t (oC)
	23
	26
	27
	29
	32
	35
	38
	40


(IV) dựa vào kết quả thí nhóm học sinh này kết luận rằng suy nghĩ của họ ở nội dung (I) là đúng.
	a) Các nội dung trên đã thể hiện rằng nhóm học sinh đã thực hiện đúng các bước của một kế hoạch nghiên cứu.
	b) Nội dung (I) là giả thuyết của nhóm học sinh và nội dung (II) là bước kiểm tra giả thuyết.
	c) Kết quả thí nghiệm ở nội dung (III) cho thấy nhiệt độ tối đa của cốc nước tỉ lệ thuận với công suất của dây điện trở.
	d) Căn cứ vào kết quả thí nghiệm ở nội dung (III) thì kết luận của nhóm học sinh ở nội dung (IV) là chính xác.
Câu 2. Có thể sử dụng bộ thí nghiệm hình bên để nghiên cứu về mối quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ của một lượng khí xác định ở áp suất không đổi
[image: ] [image: ]
	a) Dụng cụ số (1) trên hình là một cảm biến nhiệt độ.
	b) Từ kết quả của thí nghiệm ở bảng bên, ta có mối liên hệ giữa thể tích (tính bằng ml) và nhiệt độ tuyệt đối (tính bằng K) là V = 0,24T.
	c) Dựa vào số chỉ trên các dụng cụ đo, ta khẳng định được áp suất khí trong xi lanh là 0 bar.
	d) Biết áp suất khí trong xi lanh được giữ ở 1,01.105 Pa trong quá trình làm thí nghiệm. Lượng khí đã dùng trong thí nghiệm trên là 2,9.10-3 mol.
[image: A diagram of a rectangular object with a spring  Description automatically generated]Câu 3. Một đoạn dây dẫn có khối lượng 0,010 kg được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,041 T và hướng theo phương ngang (Hình vẽ). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài 1,0 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Biết lò xo ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ. 


	a) Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn cân bằng với trọng lực tác dụng lên dây
	b) Lực từ có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên.
	c) Dòng điện có chiều từ B đến A
	d) Cường độ dòng điện chạy qua dây AB có giá trị gần bằng 2,4 A
Câu 4. Người ta sử dụng đồng vị phóng xạ  cacbon () để xác định tuổi của các mẫu vật cổ. Một mẫu ngà voi ma mút có tốc độ là 0,0077 phân rã mỗi giây trên mỗi gam cacbon. Giả sử rằng một con voi ma mút sống chứa hàm lượng đồng vị  như một con voi ở hiện tại và xấp xỉ bằng hàm lượng đồng vị cacbon dioxit trong khí quyển. Tốc độ phân rã quan sát được của  từ ngà của một con voi đang sống là 15,3 phân rã mỗi phút trên một gam cacbon. Biết chu kỳ bán rã của  là 5730 năm. Xem 1 năm có 365,24 ngày.
	a) Hạt nhân  phóng ra tia  và biến đổi thành hạt nhân .
	b) Hằng số phóng xạ của hạt nhân  là .
	c) 1000 năm sau khi chết, trong mỗi gam cacbon ngà voi ma mút có độ phóng xạ là 0,226 Bq.
	d) Tuổi của mẫu ngà voi ma mút thu được ở trên là 62780 năm.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Một lọ giác hơi (được cơ sở điều trị bằng phương pháp cổ truyền sử dụng) do độ chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ nên dính vào bề mặt da lưng của người bệnh, điều này tạo ra bằng cách ban đầu lọ được hơ nóng bên trong và nhanh chóng úp miệng hở của lọ vào vùng da cần tác động. Tại thời điểm áp vào da, không khí trong lọ được làm nóng đến nhiệt độ t = 353 oC và nhiệt độ của không khí môi trường xung quanh là t0 = 27 oC. Diện tích phần miệng lọ là S = 28 cm2. Áp suất của khí quyển là p0 = 105 Pa. Khi khí trong lọ giác hơi có nhiệt độ bằng nhiệt độ của môi trường thì thể tích khí trong lọ bị giảm 10% do bề mặt da bị phồng lên bên trong miệng của lọ.
Câu 1. Áp suất khí trong lọ khi có sự cân bằng nhiệt độ môi trường là x.104 Pa. Tìm x (làm tròn kết quả đến hai chữ số có nghĩa)
Câu 2. Lực hút tối đa lên bề mặt da là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều (V) (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số của dòng điện chạy qua điện trở là bao nhiêu Hz?


Câu 4. Một dây dẫn bằng đồng, hình trụ, khối lượng 50 g. Dây được uốn thành ba cạnh AB, BC, CD của một hình vuông cạnh a = 5 cm. Khung dây có thể quay quanh một trục nằm ngang OO’ đi qua A, D và đặt trong một từ trường đều  có phương thẳng đứng, chiều như hình vẽ, độ lớn . Lấy g = 9,8 m/s2. Cho dòng điện I = 5 A đi qua dây thì ở vị trí cân bằng, mặt phẳng dây hợp với phương thẳng đứng một góc α bằng bao nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).
[image: ]
Sử dụng các thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Trong lòng các ngôi sao xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân từ hai đồng vị Hydro là Deuterium () và Tritium () theo phản ứng: . Biết độ hụt khối của hạt nhân , hạt nhân  và hạt nhân  lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u và 0,030382 u. Cho , , .
Câu 5. Xác định năng lượng tỏa ra của phản ứng theo đơn vị MeV. Lấy kết quả đến 01 chữ số thập phân.
Câu 6. Ngôi sao cuối cùng chỉ còn lại là heli với khối lượng tổng cộng  kg và ban đầu ngôi sao chỉ chứa Hydro. Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng hợp này đều được phát ra với công suất trung bình là 5,3.1030 W. Xác định thời gian tồn tại của ngôi sao theo đơn vị tỉ năm. Cho biết: 1 năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của  là 4 g/mol. Lấy kết quả đến 02 chữ số thập phân.
-------------- HẾT --------------


ĐÁP ÁN
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	C
	C
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	A
	A



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ
	a)S - b)Đ - c)S - d)Đ
	a) Đ - b) Đ - c)S - d) Đ
	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	5,3
	132
	50
	3
	17,5
	1,16




	ĐỀ 2
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[bookmark: c3]Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không phải sự nóng chảy?
A. Miếng bơ thực vật tan khi đun nóng. 
B. Nước đá khi đưa ra khỏi tủ lạnh chuyển thành nước lỏng.
C. Băng tuyết tan vào mùa hè.
D. Nước đóng băng vào mùa đông.
[image: Ảnh có chứa Biển báo giao thông, văn bản, biển hiệu  Mô tả được tạo tự động]Câu 2: Ý nghĩa của biển báo sau đây là khu vực
A. có hóa chất.		B. được sử dụng lửa.	
C. có chất phóng xạ.		D. rửa dụng cụ thí nghiệm.

Câu 3: Nhiệt độ trung bình của nước ở thang nhiệt độ Celsius là  ứng với thang nhiệt độ Kelvin nhiệt độ của nước là
A. 273 K.	B. 300 K.	C. 246 K.	D. 327 K.
Câu 4: 1 mol khí lí tưởng ban đầu có nhiệt độ 290 K giãn đẳng áp đến khi thể tích tăng gầp 2 lần. Sau đó làm nguội đẳng tích đến nhiệt độ ban đầu. Nhiệt lượng toàn bộ quá trình bằng


A. .		B. .	


C. .		D. .
[bookmark: c11a]Câu 5: Nội năng của một vật phụ thuộc vào:
[bookmark: c11b][bookmark: c11c]A. Nhiệt độ, áp suất và khối lượng.	B. Nhiệt độ và áp suất.
[bookmark: c11d]C. Nhiệt độ và thể tích.		D. Nhiệt độ, áp suất và thể tích. 



Câu 6: Một khối khí có thể tích 3 lít, áp suất  nhiệt độ  được đung nóng đẳng tích rồi cho giãn nở đẳng áp. Khi giãn nở nhiệt độ tăng thêm . Tính công mà khí đã thực hiện 
A. 600 J.	B. 120 J.	C. 12 J.	D. 60 J.
Câu 7: Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. Hệ thức nào sau đây diễn tả định luật Charles?


A. .		B. .	


C. .		D. .
Câu 8: Một bình có dung tích V = 10 lít chứa một lượng khí hiđrô (xem là lí tưởng) bị nén ở áp suất p = 50 atm và nhiệt độ 7°C. Khi nung nóng bình, do bình hở nên có một phần khí thoát ra; phần khí còn lại có nhiệt độ  17°C và vẫn dưới áp suất như cũ. Khối lượng khí thoát ra có giá trị gần đúng là
A. 1,5 g.                      		B. 1,6 g.        			C. 1,4 g.          			D. 1,7 g.       


Câu 9: Vecto cường độ điện trường  và cảm ứng từ  ở trong một sóng điện từ không có đặc điểm nào sau đây?
A. dao động vuông pha.									B. dao động cùng pha.
C. dao động vuông phương.							D. dao động cùng tần số.
Câu 10: Trong thí nghiệm bố trí như hình, dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi:
[image: ]
A. Nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ.
B. Nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.
C. Nam châm và cuộn dây chuyển động thẳng cùng chiều với cùng vận tốc.
D. Nam châm đứng yên, cuộn dây dẫn quay quanh trục AB.

Câu 11: Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều quanh trục đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của khung, trong một từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây đạt giá trị cực đại khi mặt khung
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, Phông chữ  Mô tả được tạo tự động]


    A. vuông góc với .                 B. tạo với  một góc 450.               


    C. song song với .                  D. tạo với  một góc 600. 
I





Câu 12: Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt trong vùng không gian có từ trường đều như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có 
A. phương ngang hướng sang trái.
B. phương ngang hướng sang phải.
C. phương thẳng đứng hướng lên.
D. phương thẳng đứng hướng xuống.

Câu 13: Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không người ta đặt tại đó một
A. điện tích. 	B. kim nam châm.
C. sợi dây dẫn.	D. sợi dây tơ.
Câu 14: Trong y học, tia X được sử dụng để chụp phim, để chẩn đoán bệnh là dựa vào tính chất
[image: Ảnh có chứa y học, Thiết bị y tế, khớp nối, phim x quang  Mô tả được tạo tự động]
A. Đâm xuyên và phát quang.
B. Phát quang và làm đen kính ảnh.
C. Đâm xuyên và làm đen kính ảnh.
D. Làm đen kính ảnh và tác dụng sinh lí.

Câu 15: Hạt nhân  có cấu tạo gồm:
A. 33 prôtôn. 		B. 87 prôtôn. 	
C. 27 prôtôn. 							D. 60 prôtôn.
Câu 16: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Năng lượng nghỉ. 							B. Độ hụt khối. 	
C. Năng lượng liên kết. 		D. Năng lượng liên kết riêng. 
Câu 17: Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân
A. phát ra một bức xạ điện từ.		
B. tự phát ra các tia α, β, γ.
C. tự phát ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác.
D. phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động nhanh.
Câu 18: Khung dây có tiết diện 30cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,1T. Mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp nào suất điện động cảm ứng trong mạch bằng nhau: (I) quay khung dây trong 0,2 s để mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ. (II) giảm từ thông xuống còn một nửa trong 0,2 s. (III) tăng từ thông lên gấp đôi trong 0,2s. (IV) tăng từ thông lên gấp ba trong 0,3s
A. (I) và (II).		B. (II) và (III).	
C. (I) và (III).		D. (III) và (IV).

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
[bookmark: _Hlk185735867]Câu 1.	[image: n148 Fb Yen Xu]Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có thể tích  sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p – T như hình bên. Biết khối khí ở trạng thái (1) có thể tích bằng 4 dm3 ?
a) Quá trình tuân theo phương trình trạng thái khí.
b) Quá trình là quá trình đẳng nhiệt.
c) Quá trình tuân theo định luật Charles.
d) Thể tích của khối khí đó ở trạng thái (2) bằng 6 dm3.
[bookmark: _Hlk185736761]Câu 2.	Hình bên mô tả kết quả thí nghiệm đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trên các điện trở R1 và R2.

[image: ]

Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau đây:
a) Giá trị điện trở R2 lớn hơn giá trị điện trở R1.
b) Tỉ số I/U đo được trên từng điện trở là một hằng số.
c) Bỏ qua sai số thì .
d) Điện trở  có giá trị tăng dần khi U tăng dần.



Câu 3.	[image: ]Đồ thị hình bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của một lượng nước đun sôi đến khi chuyển thể hoàn toàn thành hơi. Nhận định nào sau đây đúng, nhận định nào sai?
[bookmark: _Hlk176274365]a) Trong 4 phút đầu tiên nước sôi và tăng nhiệt độ đến 100 C.
b) Nước bắt đầu hóa hơi từ phút thứ 14 đến phút thứ 16. 
c) Nước bắt đầu sôi từ phút thứ 4.
d) Trong 14 phút đầu tiên, nhiệt độ của nước tăng liên tục.

Câu 4.	Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ theo thời gian.

[bookmark: _Hlk167378882]v

a) Sau 4,5 giờ từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu là .
b) Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 1,5 giờ.
c) Trong 3 giờ đầu, mẫu chất phát ra 20000 hạt electron.

d) Kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu sau 9 giờ bằng  số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2. Ở độ cao 10 km so với mặt đất thì áp suất không khí là 30,6 kPa; còn nhiệt độ là 230 K. Coi không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Tại độ cao đó:
[bookmark: _Hlk187155019]Câu 1.	Khối lượng riêng của không khí là bao nhiêu kg/m3? (kết quả làm tròn đến hai chữ số phần thập phân).
Câu 2.	Mật độ phân tử của không khí là x.1024  phân tử/m3. (kết quả làm tròn đến một chữ số phần thập phân).

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4. Công suất 4,4 kW được truyền đến nơi tiêu thụ bằng đường dây có điện trở 5 . 
Câu 3.	Biết điện áp truyền tải 7 kV. Công suất hao phí trên đường dây khi truyền tải là bao nhiêu W? (Lấy sai số đến chữ số hàng đơn vị).
Câu 4.	Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải người ta sử dụng máy biến áp tại nơi phát. Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải 4 lần. Thì tỉ số giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng bao nhiêu?


	Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6. Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: . Biết khối lượng nguyên tử của các hạt là mD = 2,01410 u; 
mLi = 6,01512 u; mHe = 4,00260 u; 1u = 931,5 MeV/c2.
[bookmark: _Hlk187159643][bookmark: _Hlk187182177]Câu 5.	Tính năng lượng tỏa ra của mỗi phản ứng. (Viết kết quả theo đơn vị MeV và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).
Câu 6.	Nếu tổng hợp được 1,00 g khí helium từ phương trình phản ứng này thì tổng năng lượng tỏa ra có thể đun sôi x.105 kg nước ở 200C? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K). (x lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).
------------------------ HẾT------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu
- Giám thị không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO
PHẦN 1.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Chọn
	D
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	A
	A

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Chọn
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	D
	C
	D



PHẦN 2.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm;
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	a) đúng
b) sai
c) đúng
d) đúng
	a) đúng
b) đúng
c) đúng
d) sai
	a) sai
b) sai
c) đúng
d) sai
	a) đúng
b) đúng
c) sai
d) đúng



PHẦN 3.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
(Mỗi câu đúng 0,25đ)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	0.46
	9,6
	2
	0,5
	22,4
	8,06




	ĐỀ 3
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



Cho biết: π = 3,14; T (K) = t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1.  Quá trình chất chuyển thể từ lỏng qua rắn được gọi là
A. Thăng hoa. 		B. Nóng chảy. 		
C. Ngưng kết. 		D. Đông đặc. 
Câu 2.  Ý nghĩa của biển báo[image: A yellow triangle with black and yellow sign  Description automatically generated] là 
A. Khu vực có hóa chất.		B. Khu vực được sử dụng lửa.
C. Khu vực có chất phóng xạ.	D. Khu vực rửa dụng cụ thí nghiệm.
Câu 3.  Bản tin dự báo thời tiết của Hà Nội ngày 4/6/2024 như sau: Hà Nội: Nhiệt độ từ 27oC đến 33oC 
[image: ]
Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Kelvin? 
A. Nhiệt độ từ 292 K đến 301 K. 	B. Nhiệt độ từ 26 K đến 33 K. 
C. Nhiệt độ từ 78,8 K đến 91,4 K. 	D. Nhiệt độ từ 300 K đến 306 K. 



Câu 4.  Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng m = 300 g. Đun nước tới nhiệt độ sôi, dưới áp suất khí quyển bằng  Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Nhiệt lượng cần thiết để làm  nước hóa thành hơi là




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 5. Hơ nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đậy kín (hình a) và kết quả (hình b). Hiện tượng nút bị đẩy bật ra khỏi ống là do
A. Nội năng của chất khí giảm xuống.	
B. Nội năng của chất khí tăng lên.
C. Nội năng của chất khí bị mất đi.	
D. Nội năng của chất khí không thay đổi.
Câu 6. Khi nén khí đẳng nhiệt trong xi lanh thì số phân tử trong một đơn vị thể tích
A. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất.	B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.	D. không đổi.
Câu 7. Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. Hệ thức nào sau đây diễn tả định luật Charles?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Một lượng khí 12 gam có thể tích 4 lít ở 7 oC. Sau khi được nung nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là 1,2 gam/lít. Nhiệt độ của khí sau khi nung nóng là 
A. 343 K	B. 290,5 K	C. 700 K		D. 973 K
Câu 9.  Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường , cảm ứng từ  và tốc độ truyền sóng  của một sóng điện từ
[image: Diagram of a physics experiment  Description automatically generated][image: Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện  trường $\overrightarrow E $, cảm ứng từ $\overrightarrow B $ và tốc độ tru]
A. Hình a.	B. Hình c.	
C. Hình d.	D. Hình b.
 Câu 10. Nguyên lí hoạt động của vôn kế:  khi có sự chênh lệch điện áp giữa hai điểm được đo, dòng điện chạy qua cuộn dây trong từ trường sẽ làm cuộn dây quay. Lực làm kim chỉ thị di chuyển, hiển thị giá trị điện áp tương ứng trên thang đo là 
A. lực từ.	B. lực hút của trái đất	
C. lực đàn hồi.	D. lực đẩy.	
Câu 11. Một khung dây kim loại dẹt hình chữ nhật gồm N vòng dây, diện tích mỗi vòng là S được quay đều với tốc độ góc , quanh một trục cố định trong  từ trường đều có cảm ứng từ B. Trục quay luôn vuông góc với phương của từ trường, là trục đối xứng của khung và nằm trong mặt phẳng khung dây. Suất điện động xoay chiều có giá trị cực đại được xác định là 




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: A diagram of a line with dots and arrows  Description automatically generated]Câu 12. Hình vẽ biểu diễn phương, chiều của dòng điện và của vectơ cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dòng điện có
A. phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên trên. 
B. phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống. 
C. phương nằm ngang và chiều từ trái sang phải. 
D. phương nằm ngang và chiều từ phải sang trái.
Câu 13. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng
A. lực lên các vật đặt trong nó. 
B. lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó. 
C. lực điện lên điện tích dương đặt trong nó.
D. lực điện lên điện tích âm đặt trong nó.
Câu 14. Trong y học, kĩ thuật chuẩn đoán bằng sóng siêu âm (thường được gọi là kĩ thuật siêu âm hay siêu âm) được sử dụng phổ biến để thu được hình ảnh của một bộ phận cần được quan sát trong cơ thể như siêu âm bụng, siêu âm thai nhi , ... Nhờ đó, các bác sĩ có thể quan sát và chuẩn đoán tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân hoặc theo dõi sức khoẻ của thai nhi trong thai kì. Vậy kĩ thuật siêu âm dựa trên những tính chất nào của sóng?	
A. giao thoa của sóng. 		B. Nhiễu xạ, giao thoa của sóng.
C. Nhiễu xạ của sóng.                	D. Phản xạ và khúc xạ.         	

Câu 15. Hạt nhân có cấu tạo gồm
A. 30 proton và 64 neutron.	B. 64 proton và 30 neutron.
C. 30 proton và 34 neutron.	D. 34 proton và 30 neutron
Câu 16. Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là
A. số proton.		B. năng lượng liên kết.
C. số nucleon.		D. năng lượng liên kết riêng.


[bookmark: c12q][image: A metal cylinder in a wooden box  Description automatically generated]Câu 17. Khoảng giữa tháng 3 năm 2015, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, một nhà máy thép tại Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một nguồn phóng xạ  đã bị thất lạc. Nhà chức trách chỉ đạo phải khẩn cấp tìm nguồn phóng xạ đã bị thất lạc này.Việc khẩn cấp tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc là rất quan trọng vì nguồn này
[bookmark: c12a][bookmark: bookmark474][bookmark: c12b]A. là phóng xạ nên rất đắt tiền.
B. khó sản xuất nên khó tìm thấy trên thị trường.
[bookmark: c12d]C. cần thiết trong việc khảo sát sức bền của thép.
[bookmark: c12c]D. có thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ dân cư.
Câu 18. Một khung dây dẫn điện trở 2   hình vuông có diện tích 0,04 m2 nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức từ. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là: 
A. 2 A.	B. 2 mA.	C. 20 mA. 	D. 0,2 A.	

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
[image: ]Câu 1. Một lượng không khí có thể tích 240 cm3 chứa trong một xilanh có pit-tông đóng kín (Hình bên), diện tích tiết diện của pit-tông là 24 cm2, áp suất của không khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa. Dịch chuyển pit-tông sang trái một đoạn 2cm,  bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình này nhiệt độ không thay đổi. 
a) Có thể áp dụng định luật Boyle cho quá trình biến đổi trạng thái này.  
b) Khi pit-tông dịch chuyển sang trái một đoạn 2cm thì thể tích của khí giảm 40 cm3. 
c) Sau khi dịch chuyển pit-tông thì áp suất của khí lúc này là 1.105 Pa. 
d) Lực cần tác dụng để dịch chuyển pit-tông sang trái là  60 N. 

[image: ]Câu 2. Mạch điện (Hình bên) được sử dụng để chế tạo một “cân từ” có thể xác định trọng lượng các vật. Vật có khối lượng m được treo tại trọng tâm của thanh ngang nằm trong một từ trường đều hướng thẳng vào mặt phẳng hình vẽ và có độ lớn B = 1,5 T. Hiệu điện thế của nguồn điện có thể điều chỉnh để làm thay đổi cường độ dòng điện trong mạch và có giá trị tối đa là 17,5 V. Thanh nằm ngang có độ dài L = 60 cm và được làm bằng vật liệu cực nhẹ. Nó được nối với nguồn điện bởi hai dây dẫn treo thẳng đứng rất mảnh, không chịu được lực căng. Toàn bộ trọng lượng của vật treo phải được cân bằng bởi lực từ tác dụng lên thanh. Một điện trở R = 50 Ω được mắc nối tiếp với thanh và điện trở của phần còn lại trong mạch điện nhỏ hơn nhiều so với giá trị này. Lấy g = 10 m/s2.

a) Dòng điện trong mạch phải thỏa mãn công thức  
b) Điểm A nối với cực dương, điểm B nối với cực âm của nguồn điện. 
c) Khối lượng lớn nhất mà thiết bị này có thể cân được là 20 g. 

d) Nếu đảo chiều từ trường  để “cân từ” hoạt động được thì phải đảo hai cực A, B của nguồn điện. 
[image: ]Câu 3. Một học sinh thực hiện thí nghiệm, nén khối khí có thể tích V (ở điều kiện tiêu chuẩn) trong một xilanh để thể tích khí giảm một lượng V (Hình bên) thì nhiệt độ khối khí tăng 0,6 °C. Học sinh nhận xét về kết quả thí nghiệm: 
a) Nhiệt độ khối khí tăng phần lớn là do công của lực pít-tông thực hiện lên khối khí. 
b) Phần nhiệt tạo ra do ma sát giữa pít-tông và xilanh có nhưng không đáng kể. 
c) Trong thí nghiệm trên, độ tăng nhiệt độ không phụ thuộc V. 
d) Trong thí nghiệm trên, độ tăng nhiệt độ không phụ thuộc V.  




Câu 4. Đồng vị phóng xạ - xenon  được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi kiểm tra chức năng và chẩn đoán các bệnh về phổi. Chu kì bán rã của xenon  là 5,24 ngày. Một mẫu khí chứa xenon  khi được sản xuất tại nhà máy có độ phóng xạ 4,25.109 Bq. Mẫu đó được vận chuyển về bệnh viện và sử dụng cho bệnh nhân sau đó 3,00 ngày. 


a) Sản phẩm phân rã của xenon  là cesium . 

b) Hằng số phóng xạ của xenon  là 0,132 s-1. 

c) Số nguyên tử  có trong mẫu mới sản xuất là 2,78.1015 nguyên tử. 
d) Khi bệnh nhân sử dụng, độ phóng xạ của mẫu khí là 1,86.109 Bq. 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Một máy hút chân không làm giảm áp suất khí nitrogen trong một bình kín tới 9.10-10 Pa ở nhiệt độ 27 C thì số phân tử khí trong thể tích 1cm3 là x.105 phân tử. Tìm x  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
Câu 2. Có 2 mol khí nitrogen đựng trong một xilanh kín. Nếu nhiệt độ của khí là 298 K, áp suất là 1,01.106 N/m2, R = 8,31 J/(mol.K) thì thể tích của khí là x.10-3 m3. Tìm x  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 3. Dòng điện (A) chạy qua điện trở R = 1 Ω. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là bao nhiêu V?                                
[image: ]Câu 4. Đoạn dây dẫn MN (Hình bên) dài 0,20 m đang bị kéo về bên phải với tốc độ 2,0 m/s. Biết B = 1,2 T, điện trở của MN là 100 , bỏ qua điện trở các phần còn lại của mạch điện, bỏ qua ma sát. Lực cần thiết để kéo thanh ở tốc độ không đổi này là bao nhiêu N? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Lò phản ứng của một tàu phá băng phân hạch trung bình 505 g 239Pu mỗi ngày. Biết hiệu suất của lò phản ứng là 23%; mỗi hạt nhân 239Pu phân hạch giải phóng 180,0 MeV và chỉ 3,75 % 239Pu trong khối nhiên liệu chịu phân hạch.
Câu 5. Tính công suất hoạt động của lò phản ứng. (Lấy 1eV=1,6.10-19 J, kết quả tính theo đơn vị MW và làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
Câu 6. Tính khối lượng của khối nhiên liệu 239Pu đưa vào lò mỗi ngày. (Kết quả tính theo đơn vị kilogam và làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

------------------------ HẾT------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu
- Giám thị không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO
PHẦN 1.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Chọn
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	A

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Chọn
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	D




PHẦN 2.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm;
	Câu
	1
	2
	3
	4

	

Đáp án
	a) Đúng
b) Sai
c) Sai
d) Đúng
	a) Sai
b) Đúng
c) Sai
d) Đúng
	a) Đúng
b) Đúng
c) Sai
d) Sai
	a) Đúng
b) Sai
c) Đúng
d) Sai



PHẦN 3.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
(Mỗi câu đúng 0,25đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	2,2
	4,9
	2
	1,2
	97,5
	13,5




	ĐỀ 4
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nội năng của một vật là :
A. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật
     B. tổng động năng và thế năng của vật
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá  truyền nhiệt và thực hiện công
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt
Câu 2. Một vật bằng đồng có khối lượng m = 10kg đang ở 200C để vật đó đạt được nhiệt độ 700C thì vật bằng đồng cần hấp thụ một nhiệt lượng có giá trị là (biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K)
A. 190000 J 		B. 19J 			C. 190J 			D. 15kJ
Câu 3. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là :
     A. J/kg    	  B. J/ kg.độ	     C. J/ s	     D. kg/J
Câu 4. Chọn phát biểu đúng về định nghĩa của sự bay hơi? Là sự chuyển thể từ 
A. thể lỏng sang thể hơi.	B. thể hơi sang thể rắn .
C. thể rắn sang thể hơi.	D. thể hơi sang thể lỏng.
Câu 5.  Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao thì áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì :
A. phân tử khí chuyển động nhanh hơn	B. Mật độ phân tử khí tăng lên		
C. khoảng cách giữa các phân tử tăng	D. số lượng phân tử tăng
Câu 6. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định :
A. áp suất, thể tích, nhiệt độ  		B. áp suất, thể tích, khối lượng
C. thể tích, trọng lượng, áp suất               	D. áp suất, nhiệt độ, khối lượng
Câu 7. Một lượng khí có thể tích 5 lít , áp suất 30atm. Tính thể tích của khối khí trên nếu áp suất bằng 1 atm và nhiệt độ không đổi?
A. 150 lít  		B. 180 lít  		C. 250 lít		D. 200 lít
Câu 8. Trong hệ toạ độ V - T, đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp :
	A. đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ		B. đường thẳng song song với trục tung
	C. đường hypebol					D. đường thẳng song song với trục hoành
Câu 9.  Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng :
A. pV/T  = hằng số        	B. pT/V  = hằng số
C. VT/p  = hằng số                 D. p1V2/T1 = p2V1/T2
Câu 10. Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua hai dây dẫn thì hai dây dẫn sẽ :
A. hút nhau	B. đẩy nhau	C. không tương tác	D. đều dao động
Câu 11. Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM = 8cm; AN = 6cm mang dòng điện I = 4,8 A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 2,5.10-3T có hướng như hình vẽ. Giữ khung cố định, lực từ tác dụng lên cạnh MN là :

[image: ]

A. 0,96.10-3 N  	B. 1,2.10-3N   		C. 0,72.10-3N   	D. 1,68.10-3N  


 Câu 12. Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ  Từ thông qua diện tích hình vuông đó bằng  Góc hợp giữa vector cảm ứng từ và vector pháp tuyến của hình vuông đó là :
A. 00	B. 30o	C. 60o	D. 90o
Câu 13. Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian :
A. giá trị tức thời	B. biên độ      C. tần số góc           	D. pha ban đầu
Câu 14. Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là :
A. tăng điện áp trước khi truyền tải	B. giảm công suất truyền tải
C. tăng chiều dài đường dây		D. giảm tiết diện dây
Câu 15. Một sóng điện từ có tần số 1 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là :
A. 300 m	B. 0,3 m	C. 30 m	D. 3 m


Câu 16. Biết số Avogadro là NA = 6,022.1023 mol-1,  khối lượng mol của uranium là 238 g/mol. Số neutron trong 238 gam là :
A. 8,8.1025 	B. 1,2.1025	C. 4,4.1025	D. 2,2.1025


Câu 17. Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân  đang đứng yên gây ra phản ứng hạt hân p +   2. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ , hai hạt  có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 1600.Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u  gần bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là :
    A. 17,3 MeV      		   B. 10,2 MeV             C. 14,6 MeV             D. 20,4 MeV

Câu 18. Phương trình phóng xạ của Pôlôni có dạng: . Cho chu kỳ bán rã của Pôlôni T=138 ngày. Khối lượng ban đầu m0=1g. Khối lượng Pôlôni còn lại 0,707 g sau thời gian :	
A. 69 ngày	B. 138 ngày	C. 97,57 ngày	D. 195,19 ngày
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một người dùng bơm tay để bơm không khí vào một quả bóng cao su có thể tích là 3 lít. Mỗi lần bơm đưa được 0,3 lít không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Giả sử trong quá trình bơm nhiệt độ của khí không thay đổi.
a) Sau 5 lần bơm, thể tích khí ở áp suất 105 Pa được đưa vào bóng là 1,5 lít.
b) Vì nhiệt độ của khí không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle cho quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí được đưa vào bóng.
c) Trước khi bơm, trong quả bóng không có không khí. Để áp suất khí trong quả bóng là 2.105 Pa ta cần bơm 20 lần.
d) Trước khi bơm, trong quả bóng đã có không khí ở áp suất là 105 Pa . Để áp suất trong quả bóng là 3.105 Pa thì cần bơm 30 lần.
Câu 2. Trong một chiếc ô tô, người ta đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi gặp tai nạn, gọi là ‘’túi khí’’. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co giãn, chịu được áp suất lớn, trong túi khí chứa 130 g chất NaN3. Khi xe va chạm mạnh với vật cản, hệ thống cảm biến sẽ kích thích để chất rắn NaN3 phân hủy (toàn bộ) thành Na và N2. Biết khối lượng mol nguyên tử của Na và N lần lượt là 23g/mol và 14 g/mol. Bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na tạo thành trong túi do phân hủy.
a) Phản ứng phân hủy NaN3 xảy ra như sau: 2NaN3 ⟶ 2Na + 3N2
b) Khối lượng khí N2 được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân huỷ hoàn toàn lượng NaN3 ở trong túi khí là 84 g.
c) Số mol khí N2 được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân huỷ hoàn toàn lượng NaN3 ở trong túi khí là 6 mol.
d) Ở nhiệt độ 30oC, túi khí có thể tích 60 lít. Áp suất của khí trong túi xấp xỉ bằng 1,26.105 Pa.
Câu 3: Một khung dây hình chữ nhật kín ABCD có diện tích  đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  hợp với pháp tuyến  của mặt phẳng khung dây góc  độ lớn cảm ứng từ  điện trở khung dây  
[image: n140 zalo Han Phuc Hung]

a) Khi đưa nam châm ra xa khung dây từ thông qua khung dây ABCD tăng lên.
b) Khi đưa nam châm ra xa khung dây, chiều dòng điện cảm ứng có chiều ABCD
c) Trong thời gian  giây, cảm ứng từ giảm xuống 0. Độ lớn suất điện động cảm ứng lúc này là 0,005 V
d) Khi dịch chuyển nam châm lại gần vòng dây thì cảm ứng từ trong khung dây tăng đều lên 0,08 T trong khoảng thời gian 0,02 s.  Cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây lúc này là 0,375 A




Câu 4: Phosphorus  là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã 14,26 ngày. Trong phương pháp nguyên tử đánh dấu, các nhà khoa học sử dụng  để nghiên cứu sự hấp thụ và vận chuyển phosphorus trong cây trồng. Trong một thí nghiệm, người ta tưới dung dịch nước chứa 215 mg  cho cây khoai tây. Sau đó, ngắt một chiếc lá cây và đo độ phóng xạ của nó thì thu được kết quả 3,41.1012 Bq.


a) Sản phẩm phân rã của  là.


b) Tại thời điểm đo, lượng  trong lá cây bằng 0,15% lượng  ban đầu tưới cho cây.
c) Độ phóng xạ của chiếc lá vào thời điểm 1,50 ngày sau khi ngắt là 2,17.1010 Bq.
d) Số hạt electron chiếc lá đã phóng ra trong 1,50 ngày sau khi ngắt là 3,17.1012 hạt.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Người ta thả miếng sắt nóng khối lượng m = 0,4kg vào 1kg nước có nhiệt độ ban đầu là 20°C. Nhiệt độ của hệ khi vừa cân bằng là 25°C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 440(J/kg.K) và 4200 (J/kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bên ngoài. Nhiệt độ ban đầu của miếng sắt là bao nhiêu độ C?( làm tròn về hàng đơn vị)

[image: n130 fb + zalo Thu Minh]Câu 2: Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p–T như hình bên. Nếu khối khí ở trạng thái (1) có thể tích bằng 200cm3 thì thể tích của khối khí đó ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu lít?



Câu 3: Trong một xi lanh nằm ngang, kín hai đầu, có một pittong cách nhiệt có thể di chuyển không ma sát như hình bên. Phần bên trái xi lanh chứa khí N2, phần bên phải chứa khí H2. Hai lượng khí có cùng khối lượng, cùng nhiệt độ 27 oC và cùng áp suất 1,5atm. Sau đó người ta chỉ hơ nóng phần chứa khí N2 lên tới 147 oC. Hỏi áp suất của phần khí H2 khi đó bằng bao nhiêu atm? ( làm tròn về hàng phần trăm)[image: ]






Câu 4: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp là 1000 vòng và số vòng dây cuộn thứ cấp là 50 vòng. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu Vôn? (Kết quả làm tròn lấy đến chữ số hàng đơn vị).

[image: n140 zalo Han Phuc Hung]Câu 5: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông AMN nằm trong mặt phẳng hình vẽ, cạnh AM = 8 cm và cạnh AN = 6 cm. Đặt khung dây vào trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 3.10-3 T, có phương song song với cạnh AN và chiều từ trái sang phải. Khi dòng điện chạy trong khung dây có cường độ 5 A thì độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh AM, MN và NA lần lượt là F1, F2 và F3. Giá trị của (F1 + F2 + F3) là bao nhiêu mN?

Câu 6: Nếu mỗi hạt nhân 235U phân hạch giải phóng trung bình 200,0 MeV thì năng lượng toả ra khi 2,50 g 235U phân hạch hoàn toàn có thể thắp sáng một bóng đèn 100 W trong bao lâu? (Kết quả tính theo đơn vị năm và làm tròn đến hàng đơn vị).
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	ĐỀ 5
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



Cho biết: = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R=8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình 
	A. nóng chảy. 	B. hóa hơi. 	C. ngưng tụ. 	D. đông đặc. 
Câu 2. Biển báo cảnh báo chất độc với môi trường là
[image: ]
A. hình 1				B. hình 2		C. hình 3 		D. hình 4 


 Câu 3: Nhiệt độ trung bình của nước ở nhiệt giai Celsius là . Ứng với nhiệt giai Kenvin  nhiệt độ của nước là:




A.                   B.                   C.                   D. 
Câu 4. Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18.103(J/kg.K). Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1(kg) nước ở 200C đến khi nước sôi 1000C là 
A. 8.104(J).	B. 10.104(J).	C. 33,44.104(J).	D. 32.(J).
Câu 5. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Mài dao.	B. Đóng đinh.	C. Khuấy nước.	D. Nung sắt trong lò.
Câu 6. Khi áp suất không đổi, thể tích của một lượng khí lý tưởng xác định sẽ giảm khi
A. nhiệt độ giảm	B. nhiệt độ tăng
C. khối lượng giảm	D. khối lượng tăng
Câu 7. Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Boyle? 




	A.  hằng số. 	B.  hằng số.	C.  hằng số. 	D.  hằng số.
Câu 8 Nung nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt độ của nó tăng thêm 3 oC, thể tích tăng thêm 1% so với thể tích ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của lượng không khí bằng
	A. 25 oC.		B. 30 oC.		C. 27 oC.		A. 35 oC.
Câu 9.  Một người đang dùng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra
A. bức xạ gamma.		B. tia tử ngoại.	C. tia Rơn-ghen.		D. sóng vô tuyến.
[image: ]Câu 10. Khi nam châm dịch chuyển ra xa ống dây (như hình bên), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây thì phát biểu nào sau đây là đúng? 
	A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Bắc của ống dây và đẩy cực Bắc của thanh nam châm.
	B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Bắc của ống dây và hút cực Nam của thanh nam châm.
	C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực Nam của ống dây và đẩy cực Nam của thanh nam châm.
	D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực Bắc của thanh nam châm.
Câu 11. Khoảng giữa tháng 3 năm 2015, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, một nhà máy thép tại Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện một nguồn phóng xạ  đã bị thất lạc. Nhà chức trách chỉ đạo phải khẩn cấp tìm nguồn phóng xạ đã bị thất lạc này.
	Việc khẩn cấp tìm kiếm nguồn phóng xạ  bị thất lạc là rất quan trọng vì nguồn này
	A. rất đắt tiền.
	B. khó sản xuất nên khó tìm thấy trên thị trường.
	C. có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe dân cư.
	D. cần thiết trong việc khảo sát sức bền của thép.
Câu 12. Một đoạn dây dài 2,0 m mang dòng điện 0,60 A được đặt trong vùng từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,50 T, theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là:
	A. 6,00 N.	B. 0,60 N.	C. 0,15 N.	D. 0 N.
Câu 13. Một dây dẫn được đặt nằm ngang theo hướng Nam  Bắc trong một từ trường đều có cảm ứng từ nằm ngang hướng về phía Đông. Trong dây dẫn có dòng electron chuyển động theo chiều về phía Nam. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng Đông.
	B. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.
	C. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng lên.
	D. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng Tây.
Câu 14. Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần với giá trị 200 Ω. Đặt điện áp u = 100vào hai đầu đoạn mạch trên thì
	A. dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng .
	B. dòng điện chạy trong mạch có tần số 100 Hz.
	C. công suất tỏa nhiệt trung bình trên điện trở bằng 200 W.
	D. dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 0,5 A.
Câu 15. Hai hạt nhân có tỉ số số khối là . Tỉ số hai bán kính của chúng là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16. Trong hạt nhân của một nguyên tử có 8 proton và 9 neutron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 MeV/nucleon. Biết mp = 1,0073 amu, mn = 1,0087 amu và 1 amu  931,5 MeV/c2.
Khối lượng của hạt nhân đó bằng
	A. 16,545 amu.	B. 17,138 amu.	C. 16,995 amu.	D. 17,243 amu.
Câu 17. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?
	A. + → .		B. +   2 .
	C.  +    + 	D. + → .
Câu 18. Một khung dây dẫn kín hình vuông có cạnh dài 20 cm gồm 500 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng phương cùng chiều với vectơ cảm ứng từ. Điện trở suất và tiết diện của dây kim loại có giá trị lần lượt là  Ω.m và S’ = 0,2 mm2. Giá trị cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong hình bên dưới. Công suất tỏa nhiệt sinh ra trong khung dây có giá trị bao nhiêu?
[image: A graph of a line  Description automatically generated]
	A. 225 mW.	B. 22,5 mW.	C. 90 mW.	D. 900 mW.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một xi lanh đặt nằm ngang có pit-tông chuyển động được (ma sát giữa xi lanh và pit-tông không đáng kể), chứa 2 g khí Helium (He), khối khí thực hiện chu trình biến đổi trạng thái từ (1)  (2)  (3)  (4)  (1) được biểu diễn trên giãn đồ P – T như hình vẽ. Cho  = 1,5.105 Pa,  = 300 K.
	Biết khối lượng mol của Helium là 4 g/mol;
[image: ]
	a) Chu trình biến đổi trạng thái của khối khí gồm các quá trình sau: (1)  (2) là đẳng áp; (2)  (3) là đẳng nhiệt; (3)  (4) là đẳng áp; (4)  (1) là đẳng tích.
[bookmark: _Hlk184646992]	b) Số mol của lượng khí Helium chứa trong bình là 0,25 mol.
[bookmark: _Hlk184658827]	c) Thể tích của khối khí khi ở trạng thái (4) là V4 = 2,77 lít.
	d) Trong giai đoạn biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) công mà khối khí đã thực hiện là 831 J.
Câu 2. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi xe gặp tai nạn, gọi là “túi khí”. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co giãn, chịu được áp suất lớn. Trong túi khí thường chứa chất Sodium Azide (NaN3), khi xe va chạm mạnh vào vật cản thì hệ thống cảm biến của xe sẽ kích thích chất rắn này làm nó phân hủy tạo thành Sodium (Na) và khí Nitrogen (N2). Khí N2 được tạo thành có tác dụng làm phồng túi khí, giúp người lái xe không bị va chạm trực tiếp vào hệ thống lái.
	Trong túi khí chứa 130 g NaN3 có thể tích mol là 24,0 lít/mol. Thể tích túi khí khi căng phồng tối đa là 45 lít.
	Khối lượng mol của Na, N lần lượt là 23 g/mol, 14 g/mol;
[image: ]
	
	a) Phương trình phân hủy NaN3 là .
	b) Trong 130 g NaN3 có chứa 12,04.1023 phân tử NaN3.
	c) Thể tích khí N2 được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân hủy hoàn toàn lượng NaN3 là 72 m3.
	d) Nếu bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân hủy NaN3 thì áp suất của khí N2 trong túi khí khi đã phồng lên ở nhiệt độ 30 0C là  Pa.
Câu 3. Một nhà máy phát điện cung cấp điện năng với công suất 20 MW cho một thành phố X cách nhà máy 124 km. Trước khi truyền tải, điện áp được sản xuất từ nhà máy điện có giá trị hiệu dụng khoảng 25 kV. Đường dây tải điện làm bằng đồng có điện trở suất 1,62.108 .m với tiết diện 0,81 cm2. Xem các hao phí năng lượng chỉ xảy ra trên điện trở đường dây tải điện. Máy biến thế (biến áp) 1 có số vòng dây và điện áp đặt vào hai đầu của cuộn dây sơ cấp lần lượt là  vòng và 25 kV. Điện áp đưa lên đường dây tải điện là 500 kV. 
[image: ]
	a) Trong sơ đồ về quá trình truyền tải điện năng, máy biến thế 1 và máy biến thế 3 là máy tăng thế. Còn máy biến thế 2 và máy biến thế 4 là máy giảm thế.
	b) Máy biến thế 1 có số vòng dây của cuộn dây thứ cấp là 20 000 vòng.
[bookmark: _Hlk184947295]	c) Công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền từ nhà máy đến thành phố X là  W.
	d) Khi có sử dụng máy biến thế 1 thì chi phí phải chi trả cho hao phí điện năng xuất hiện trên dây tải trong mỗi ngày (24 giờ) được giảm xấp xỉ 5,5 triệu đồng so với khi chưa sử dụng máy biến thế 1. 
	Lấy giá điện 2.000 đồng/kW.h.
Câu 4. Một mẫu chất tại thời điểm ban đầu có chứa 0,2 g đồng vị phóng xạ , có hằng số phóng xạ bằng 4,916. Biết rằng sau một khoảng thời gian nào đó,  xảy ra phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân con X.
[bookmark: _Hlk184996860]	a) Quá trình phóng xạ của  là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
	b) Hạt nhân con X được tạo thành từ quá trình phóng xạ trên là .
[bookmark: _Hlk184997104]	c) Chu kì bán rã của  xấp xỉ bằng 1,41. s.
	d) Sau 50 triệu năm (xem như mỗi năm có 365 ngày), khối lượng  còn lại trong mẫu chất đó khoảng 0,089 g.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
[image: ]Câu 1. Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm sẽ được tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi với ba phần nước lạnh.
	Nếu người nông dân sử dụng nước máy có nhiệt độ 25 0C để pha với nước sôi theo công thức “hai sôi, ba lạnh” thì nước ấm thu được có nhiệt độ bao nhiêu 0C (làm tròn đến hàng đơn vị)?
[bookmark: _Hlk184769879][image: ]Câu 2. Chạy bộ vào mỗi buổi sáng là hoạt động luyện tập rất tốt cho sức khỏe. Trung bình mỗi người khi chạy bộ sẽ cần hít vào 1 g không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 Bar và nhiệt độ 25 0C) trong mỗi nhịp thở. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là 1,29 kg/ và coi khối lượng không khí hít vào trong mỗi nhịp thở là bằng nhau. Tính thể tích không khí cần hít vào trong mỗi nhịp thở khi chạy bộ ở nơi có áp suất 200 kPa và nhiệt độ 20 0C, theo đơn vị ml và làm tròn đến hàng đơn vị.
Cho 1 Bar = 105 Pa.
[image: ]Câu 3. Việc xác định chính xác lượng máu trong cơ thể bệnh nhân giúp bác sĩ theo dõi sức khỏe bệnh nhân tốt hơn và đồng thời phát hiện sớm các vấn đề về máu.
	Để xác định lượng máu có trong cơ thể của một bệnh nhân, bác sĩ tiêm 10 cm3 dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 24Na với nồng độ 103 mol/l vào tĩnh mạch. Sau 7,5 giờ lấy 10 cm3 máu của bệnh nhân đó thì thấy có chứa 1,4.108 mol 24Na. Tính thể tích lượng máu V (lít) có trong bệnh nhân đó (làm tròn đến hàng phần trăm). Cho chu kì bán rã của 24Na là 15 h.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5: Vào mùa đông, ở một số khu vực có thời tiết lạnh, người ta thường dùng lò sưởi điện để làm ấm không khí trong căn phòng kín có kích thước 3m  5m  10m (thể tích không khí chiếm 80% thể tích căn phòng). Một lò sưởi điện có ghi 220 V – 880 W được sử dụng với dòng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V.
	Khi bắt đầu bật lò sưởi điện, nhiệt độ không khí trong phòng là 15 0C, áp suất 0,97.105 Pa. Sau khi bật lò sưởi được một khoảng thời gian t (s), nhiệt độ không khí trong phòng là 20 0C. Lượng khí thoát ra khỏi phòng không đáng kể.
	Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 Bar = 105 Pa, nhiệt độ 25 0C) là 1,169 kg/m3; Nhiệt dung riêng của không khí là 1 005 J/(kg.K). Hiệu suất của quá trình sưởi ấm không khí trong phòng là Hsưởi ấm = 70%. Xem không khí trong phòng là khí lí tưởng.
[image: A black rectangular fireplace with a glass front  Description automatically generated]
Câu 4. Tính khối lượng không khí trong căn phòng theo đơn vị kilogram (kg) (làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 5. Tính thời gian t (s) từ lúc bắt đầu bật lò sưởi đến khi nhiệt độ trong phòng bằng 20 0C (làm tròn đến hàng chục).
[bookmark: _Hlk185032596]Câu 6. Một khối đá được phát hiện chứa 46,97 mg 238U và 23,15 mg 206Pb. Giả sử khối đá khi mới hình thành không chứa nguyên tố Lead (Chì – Pb) và tất cả lượng Chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Biết 238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã 4,47.109 năm.
Tuổi của khối đá đó hiện nay là x.109 năm. Tìm x (làm tròn đến hàng phần mười).
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	ĐỀ 6
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	
	Cho biết: π = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?
A. Nóng chảy.	B. Đông đặc.	C. Thăng hoa.	D. Ngưng tụ.
[image: ]Câu 2. Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có ...(1)... nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng Mặt Trời mà vẫn giữ cho ...(2)... của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống của con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là:
A. “nhiệt độ sôi lớn”; “áp suất”.
B. “nhiệt độ sôi lớn”; “nhiệt độ”.
C. “nhiệt dung riêng lớn”; “nhiệt độ”.
D. “nhiệt dung riêng lớn”; “áp suất”.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một tàu ngầm được dùng để nghiên cứu biển đang lặn ở độ sâu 100 m. Để tàu nổi lên, người ta mở một bình chứa khí có dung tích 50 lít, khí ở áp suất 107 Pa và nhiệt độ 27 0C để đẩy nước ra khỏi khoang chứa nước ở giữa hai lớp vỏ của tàu. Sau khi dãn nở, nhiệt độ của khí là 3 0C. Coi khối lượng riêng của nước biển là 1 000 kg/m3; gia tốc trọng trường là 9,81 m/s2; áp suất khí quyển là 101 325 Pa.
[image: A submarine with yellow and black stripes  Description automatically generated]
Câu 3. Để tàu nổi lên, người ta mở một bình chứa khí để đẩy nước ra khỏi khoang chứa nước. Việc làm này nhằm mục đích thay đổi thông số nào của tàu ngầm?
A. Hướng chuyển động của tàu ngầm.	B. Tốc độ của tàu ngầm.
C. Thể tích của tàu ngầm.	D. Khối lượng riêng của tàu ngầm.
Câu 4. Thể tích của lượng nước bị đẩy ra khỏi tàu là
A. 510 lít.	B. 376 lít.	C. 510 m3.	D. 425 m3.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
B. Nội năng của một vật có thể bị biến đổi bằng quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công.
C. Nội năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt được gọi là công.
Câu 6. Bỏ một viên nước đá 200 g ở nhiệt độ 0 0C vào 340 g nước ở 25 0C. Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Khi xảy ra sự cân bằng nhiệt thì khối lượng nước đá còn lại là
A. 0 g.	B. 105 g.	C. 21 g.	D. 95 g.
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]Câu 7. Một khối khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu tình như hình bên. Khẳng  định nào sau đây là đúng?
A. Quá trình biến đổi trạng thái từ (1) sang (2) là quá trình đẳng nhiệt.
B. Thể tích khối khí ở trạng thái (2) nhỏ hơn khi ở trạng thái (1).
C. Quá trình biến đổi trạng thái từ (2) sang (3) là quá trình đẳng tích có
𝑇2 > 𝑇3 và 𝑝2 > 𝑝3.
D. Quá trình biến đổi trạng thái từ (3) sang (1) là quá trình đẳng nhiệt có
𝑝3 < 𝑝1 nên 𝑉3 < 𝑉1.
Câu 8. Bảng bên dưới cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của bốn chất.
	Chất
	Nhiệt độ nóng chảy
( 0C )
	Nhiệt độ sôi
( 0C )

	1
	- 210
	- 196

	2
	- 39
	357

	3
	30
	2 400

	4
	327
	1 749


Chất nào ở thể lỏng tại 20 0C?
A. Chất 1.	B. Chất 2.	C. Chất 3.	D. Chất 4.
Câu 9. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Mọi nam châm đều có hai cực: cực âm (-) và cực dương (+).
(2) Một số loài vật có thể sử dụng từ trường để tạo ra dòng điện làm tê liệt con mồi.
(3) Khi đặt một kim la bàn gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, kim la bàn sẽ bị lệch so với vị trí ban đầu.
(4) Trái Đất là một nam châm khổng lồ, cực Bắc nam châm Trái Đất chính là cực Bắc địa lí và ngược lại.
Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt năng lượng.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 10. Chọn cụm từ và công thức phù hợp để điền vào chỗ trống.
Cảm ứng từ là một đại lượng …(1)…, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Khi một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài l, mang dòng điện có cường độ I được đặt trong vùng từ trường có cảm ứng từ  hợp với chiều dòng điện một góc α thì độ lớn cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức …(2)…
A. (1) vô hướng; (2) 			B. (1) vector; (2) 
C. (1) vô hướng; (2) 			D. (1) vector; (2) 
Câu 11. Cho phản ứng hạt nhân:  +    + X. Hạt nhân X là
A. alpha.                      	 	B. neutron.                    C. deuteri.                     D. proton.
Câu 12. Một đoạn dây dẫn dài l = 0,5 m đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ  một góc 30°. Biết dòng điện I = 10A và dây dẫn chịu lực từ F =  N. Độ lớn của cảm ứng từ là
A. T			B. T                  	C. T                   	D. T            
Câu 13. Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở R và tụ điện có điện dung C (không đổi), điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian. Liên hệ giữa pha điện áp và pha của dòng điện là     
A. Luôn luôn cùng pha với nhau				B. Luôn luôn ngược pha với nhau
C. Hiệu số pha không đổi theo thời gian			D. Luôn luôn vuông pha với nhau
Câu 14. Tốc độ tỏa nhiệt trên điện trở R có cường độ dòng điện cực đại  được tính bằng công thức nào sau được tính bằng công thức nào sau đây?
A. 			B. 			C. 				D. 
Câu 15. Một khung dây dẫn phẳng, có 200 vòng dây, quay đều trong từ trường đều với tốc độ 180 vòng/ phút, sao cho trục quay của nó luôn vuông góc với đường sức từ. Biết từ thông cực đại gửi qua một vòng dây có giá trị 0,02 Wb. Suất điện động cực đại ở hai đầu khung là
A. 6 (V)			B. 24 (V)			C. 6 (mV)			D. 1,44 (V)
Câu 16. Xét phản ứng nhiệt hạch:  +    có năng lượng tỏa ra là 3,25 MeV. Coi khối lượng gần bằng số khối của hạt nhân. Nếu quá trình nhiệt hạch sử dụng hết 150g  thì tổng năng lượng thu được bằng
A.  MeV					B.  MeV
C.  MeV					D.  MeV
Câu 17. Cường độ dòng điện xoay chiều qua một mạch điện kín có biểu thức   . Trong 1 giây, dòng điện có độ lớn bằng không bao nhiêu lần
A. 50 lần			B. 2 lần			C. 100 lần			D. 99 lần
[image: A diagram of a circle and a line  Description automatically generated]Câu 18. Treo một đoạn dây dẫn có chiều dài l = 10cm, khối lượng m = 30g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho đoạn dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 1,5T và dòng điện chạy qua dây dẫn là I = 2A. 
Lấy g = 10m/. Bỏ qua lực từ tác dụng lên hai dây mảnh. Khi đoạn dây dẫn nằm cân bằng, góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng có số đo bằng
A. 			B. 			C. 			D. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1.	Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là 10 cm. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,68 g. Khi có dòng điện cường độ 0,34 A chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,12 g. Lấy g = 9,80 m/s2.
Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
[image: ]
a)	Số chỉ của cân giảm đi chứng tỏ có một lực tác dụng vào cân theo chiều thẳng đứng lên trên.
b)	Lực tác dụng làm cho số chỉ của cân giảm là lực từ tác dụng lên đoạn dây và có chiều hướng lên.
c)	Dòng điện trong dây có chiều từ trái sang phải.
d)	Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm là 0,16 T.
Câu 2.	Một lốp ô tô được bơm căng không khí ở 27,0 °C. Áp suất ban đầu của khí ở áp suất khí quyển bình thường là 1,013.105 Pa. Trong quá trình bơm, không khí vào trong lốp bị nén lại và giảm 80,0% thể tích ban đầu (khi không khí còn ở bên ngoài lốp), nhiệt độ khí trong lốp tăng lên đến 40,0 °C.
a)	Tỉ số giữa thể tích khí sau khi đưa vào trong lốp và thể tích khí khi ở ngoài lốp là 0,2.
b)	Áp suất khí trong lốp là 2,11.103 Pa.
c)	Sau khi ô tô chạy ở tốc độ cao, nhiệt độ không khí trong lốp tăng đến 75,0 °C và thể tích khí bên trong lốp tăng bằng 102% thể tích khi lốp ở 40,0 °C. Áp suất mới của khí trong lốp là 5,76.105 Pa.
d)	Biết phần lốp tiếp xúc với mặt đường có dạng hình chữ nhật, diện tích 205 cm2. Áp lực lốp xe lên mặt đường cỡ 1 000 N.

Câu 3.	Một hệ làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có hiệu suất chuyển đổi 25%; cường độ bức xạ mặt trời lên bộ thu nhiệt là 1000 w/m2; diện tích bộ thu là 4,00 m2. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/(kg.K).
a)	Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 4 200 W.
b)	Trong 1 giờ năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 14,4 MJ.
c)	Trong 1 giờ, phần năng lượng chuyển thành năng lượng nhiệt là 36,0 MJ.
d)	Nếu hệ thống đó, làm nóng 30,0 kg nước thì trong khoảng thời gian 1 giờ nhiệt độ của nước tăng thêm  gần 28,6 °C.


Câu 4.	Ban đầu có 15,0 g cobalt  là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 5,27 năm. Sản phẩm phân rã là hạt nhân bền .
a)	Tia phóng xạ phát ra là tia -.
b)	Độ phóng xạ của mẫu tại thời điểm ban đầu là 6,28.1014 Bq.

c)	Khối lượng  được tạo thành sau 7,25 năm từ thời điếm ban đầu là 5,78 g.


d)	Kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa khối lượng  và khối lượng  có trong mẫu tại thời điểm 2,56 năm là 0,400.

Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Áp suất khí quyển bằng 105 Pa, tương đương với áp suất của một cột nước có độ cao 10 mét. Một bong bóng chứa oxygen (O2) có thể tích 0,5 cm3 được giải phóng bởi một cây thủy sinh ở độ sâu 2,5 mét. Coi nhiệt độ không đổi và bằng 27 oC. Các kết quả tính toán được làm tròn hai số sau dấu phẩy thập phân.
	Câu 1. Áp suất của bong bóng lúc được giải phóng bằng bao nhiêu 105Pa
	
	

	Câu 2. Khối lượng khí oxygen có trong bong bóng đó xấp xỉ bằng bao nhiêu 10-4g.
	
	


Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35T. Khi dòng điện cường độ 14,5 A chạy qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dâv dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N. Biết hướng của dòng điện hợp với hướng của từ trường một góc 300. 
Câu 3. Tính số electron chạy qua dây dẫn trong mỗi giây là x.1019 hạt . Tìm x (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).
Câu 4. Tính độ dài của đoạn dây dẫn đặt trong từ trường là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: 
Để tăng cường sức mạnh hải quân, Việt Nam đã đặt mua của Nga 6 tàu ngầm hiện đại lớp ki-lô: HQ – 182 Hà Nội, HQ – 183 Hồ Chí Minh,… Trong đó HQ – 182 Hà Nội có công suất của động cơ là 4400 kW chạy bằng điêzen – điện. Nếu động cơ trên dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân 235U với hiệu suất 20% và trung bình mỗi hạt 235U phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Lấy NA = 6,023.1023. Coi trị số khối lượng nguyên tử tính theo u bằng số khối của nó. 
Câu 5. Nếu năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27572kJ/kg thì cần bao nhiêu tấn than đá để động cơ sử dụng liên tục trong một ngày đêm biết hiệu suất khoảng 25%( làm tròn đến số thập phân thứ 2)  
Câu 6. Thời gian tiêu thụ hết 0,5 kg 235U là bao nhiêu ngày ( làm tròn đến số thập phân thứ 1) 

------- HẾT -------
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Hướng dẫn giải các câu bài tập
Câu 3. Để tàu nổi lên, người ta mở một bình chứa khí để đẩy nước ra khỏi khoang chứa nước. Việc làm này nhằm mục đích thay đổi thông số nào của tàu ngầm?
A. Hướng chuyển động của tàu ngầm.	B. Tốc độ của tàu ngầm.
C. Thể tích của tàu ngầm.	D. Khối lượng riêng của tàu ngầm.
Hướng dẫn giải
Khi đẩy nước ra khỏi khoang chứa sẽ làm tổng khối lượng (khối lượng thân tàu và khối lượng nước chứa trong tàu) của tàu ngầm giảm sẽ làm khối lượng riêng của tàu giảm
Và khối lượng riêng của tàu ngầm nhỏ hơn khối lượng riêng của nước biển sẽ giúp tàu nổi lên. 
Câu 4:
	Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng, ta suy ra: V2 = (P1*V1*T2) / (T1*P2)
	Thay số vào, ta được: V2 = (10^7 Pa * 0.05 m³ * 276 K) / (300 K * 1082325 Pa) ≈ 0.426 m
	Thể tích nước bị đẩy ra khỏi tàu chính là thể tích khí dãn nở ra trừ đi thể tích ban đầu của khí trong bình: ΔV = V2 - V1 = 0.426 m³ - 0.05 m³ = 0.376 m³
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]PHẦN II.
Câu 1. a) Đúng; 	b) Sai; 	c) Sai; 	d) Đúng.
a)	Đúng. Số chỉ của cân giảm, chứng tỏ đã có một lực tác dụng vào cân theo chiều hướng lên.
b)	Sai. Do lực tác dụng vào cân hướng lên nên theo định luật thứ ba của Newton, lực tác dụng lên đoạn dây hướng xuống.
c)	Sai. Theo quy tắc bàn tay trái, chiều dòng điện trong dây dẫn hướng từ phải sang trái.
d)	Đúng. Vì dòng điện vuông góc với từ trường nên, theo công thức (3.1), độ lớn cảm ứng từ giữa các cực nam châm là


	
Thay số: m = 500,68 g - 500,12 g = 0,56 g = 0,56.10-3 kg;
g = 9,80 m/s2; I = 0,34 A; l = 0,10 m ta được:



Câu 2. a) Đúng; 	b) Sai; 	c) Đúng; 	d) Sai.
a) Thể tích khí giảm 80% nên tỉ số là 0,2; 

b) 
c) Tương tự, p3 = 5,76.105 Pa; d) F = p3S = 1,2.104 N.

Câu 3. a) Sai; 	b) Đúng; 	c) Sai; 	d) Đúng.
a. Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là:
	P = I.S = 1000.4 =  4 000 W.
b. Trong 1,00 h, năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là:
	W = P.t = 4000.3600 = 14,4.106 J = 14,4 MJ.
c. Trong 1,00 h, phần năng lượng chuyển thành năng lượng nhiệt là:
	Q = 25%W = 0,25.14,4 = 3,6 MJ.
d. Trong khoảng thời gian 1,00 giờ nhiệt độ của 30,0 kg nước tăng thêm là:

	
Câu 4. a) Đúng; 	b) Đúng; 	c) Sai; 	d) Sai.

c) .

d) .


PHẦN III.

Câu 1: Áp suất của bong bóng lúc được giải phóng:  Pa.
Câu 2: Khối lượng khí oxygen có trong bong bóng: 

 (g).
Câu 3: nIt/e9,0625.1019 hạt


Áp dụng công thức về lực từ :  BIl sin , ta suy ra độ dài của đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua 

Câu 4:
Câu 5: H=(P.t)/(m. λ) suy ra m= 55151 kg= 55,2 tấn
Câu 6: 0,5 kg Urani có số nguyên tử là n = 0,5.1000/A.NA = 0,5.1000/235.6,023.1023 = 1,28.1024 hạt
Năng lượng phân hạch của 0,5 kg Urani là 200.n = 2,56.1026 MeV = 4,096.1013J 
Năng lượng dùng để chạy tàu ngầm HQ – 182 là 0,2.4,096.1013 = 8,192.1012J 
Thời gian tiêu thụ hết 0,5 kg Urani là 8,192.1012/(4400.103) = 1861818,182 s = 21,6 ngày











	ĐỀ 7
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



Cho biết: π = 3,14; T (K) = t (0C) + 273; R = 8,31 J/(mol.K); NA = 6,02.1023 hạt/mol., 
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 tới câu 18, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _Hlk181290959]Câu 1. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?
     A. Nóng chảy.	     B. Đông đặc.	     C. Hóa hơi.	     D. Ngưng tụ.
Câu 2. Vật liệu nào sau đây là hiệu quả nhất khi được sử dụng để che chắn phóng xạ?
     A. Giấy.	     B. Gỗ.	     C. Nhôm.	     D. Chì.
Câu 3. Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang Kelvin là
     A. 0 K và 100 K.	     B. 273K và 373 K.	     C. 73 K và 3 K.	     D. 32K và 212 K.




Câu 4. Biết nhiệt dung riêng của sắt là  Nhiệt lượng tỏa ra khi một miếng sắt có khối lượng  ở nhiệt độ  hạ xuống còn  là




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 5. Đặt thanh gỗ A đứng yên, cọ xát thanh gỗ B lên thanh gỗ A thì
     A. nhiệt độ thanh gỗ A không đổi, nhiệt độ thanh gỗ B tăng lên.
     B. nhiệt độ thanh gỗ A tăng lên, nhiệt độ thanh gỗ B không đổi.
     C. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều tăng.
     D. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều không đổi.
Câu 6. Trong quá trình đẳng nhiệt thể tích V của một khối lượng khí xác định giảm 2 lần thì áp suất p của khí sẽ
     A. tăng lên 2 lần.	     B. giảm đi 2 lần.	     C. tăng 4 lên lần.	     D. không đổi.
Câu 7. Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây là phù hợp với quá trình đẳng áp?


     A. 	     B. 	    


     C. 	     D. 
Câu 8. Một bình có dung tích V = 10 lít chứa một lượng khí hiđrô bị nén ở áp suất p = 50 atm và nhiệt độ 7°C. Khi nung nóng bình, do bình hở nên có một phần khí thoát ra, phần khí còn lại có nhiệt độ 17°C và vẫn dưới áp suất như cũ. Khối lượng khí đã thoát ra là
     A. 1,502g                              B. 1,505Kg                          C. 15,02g                              D. 150,2g               
Câu 9. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
     A. Sóng điện từ mang năng lượng.
     B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
     C. Sóng điện từ là sóng ngang.
     D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Câu 10. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng
     A. tạo ra từ trường quay.	     B. cảm ứng điện từ.
     C. quang điện.	     D. tự cảm.
Câu 11. Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu nó
     A. chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ.
     B. quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ.
     C. quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ.
     D. chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.
Câu 12. Hình nào sau đây biểu diễn không đúng vectorr lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường mô tả như hình dưới đây?


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Câu 13. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng
     A. lực hút lên các vật đặt trong nó.	     B. lực điện lên điện tích đặt trong nó.
     C. lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.	     D. lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 14. Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào?
     A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.	     B. Nguồn âm và tai người nghe.
     C. Môi trường truyền âm và tai người nghe.	     D. Tai người nghe và giây thần kinh thị giác.
Câu 15. Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có cùng
     A. khối lượng.	     B. số neutron.	     C. số nucleon.	     D. số proton.
Câu 16. Chọn cụm từ phù hợp để hoàn thành nhận định sau: “Khối lượng của một hạt nhân bất kì ... tổng khối lượng của các nucleon riêng lẻ cấu tạo thành hạt nhân đó”.
     A. luôn lớn hơn.	     B. luôn bằng.
     C. luôn nhỏ hơn.	     D. có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn.
Câu 17. Tìm phát biểu sai.
     A. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α bị lệch về phía bản mang điện âm của tụ điện.
     B. Hạt α là hạt nhân nguyên tử helium.
     C. Tia α làm ion hoá môi trường.
     D. Tia α đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện sẽ bị lệch về phía bản mang điện dương của tụ điện.
Câu 18. Chụp MRI (hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ ) là phương pháp sử dụng từ trường mạnh và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể con người.  Máy MRI tạo ra một từ trường mạnh, có cường độ là B = 3 Tesla tại vùng gần lỗ mở của máy (vị trí bệnh nhân nằm). Để đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên, người ta cần xác định khoảng cách an toàn mà tại đó, từ trường giảm xuống dưới mức 0,5 mT (millitesla). Biết rằng từ trường B giảm theo khoảng cách r từ nguồn theo công thức:

	

với là từ trường tại vùng gần lỗ mở của máy. Hãy tính khoảng cách tối thiểu từ máy MRI mà từ trường giảm xuống dưới mức 0,5 mT
     A. 77,46 cm	     B. 7,46m	     C. 77,46m	     D. 774,6m
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, một bạn học sinh đã bố trí thí nghiệm theo sơ đồ như hình vẽ:
[image: ] a) Trình tự thí nghiệm: Bật máy đun nhúng để đun sôi nước; Khi nước sôi đều, khởi động đồng hồ bấm giờ, đồng thời đọc số hiển thị trên cân điện tử và ghi lại giá trị m1; Sau khoảng thời gian t, đọc số hiến thị trên cân điện tử và ghi lại giá trị m2; Lặp lại các thao tác.
b) Máy đun nhúng tỏa nhiệt lượng còn nước thu nhiệt lượng.
c)  Biết máy đun có công suất. P = 500W. Nếu m1= 600 g; m2 = 475 g và t = 10 phút. Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh đo được L = 2, 30.106 J/kg
d) Ở câu c) nếu có 90% lượng nhiệt tỏa ra của máy đun nhúng dùng để đun sôi nước thì nhiệt hóa hơi riêng mà bạn học sinh đo được bằng L = 2, 16. 106 J/kg.
Câu 2:	[image: IMG_256]Như trong hình, một chiếc ghế nâng hạ bằng khí thông qua chuyển động lên xuống của xilanh nối với mặt ghế, thanh nén khí cố định trên đế bịt kín một lượng khí trong xi lanh. Bỏ qua ma sát giữa thanh nén và xi lanh. Tổng khối lượng của mặt ghế và xilanh là 6 kg, tiết diện của thanh nén là S = 30 cm2. Một học sinh nặng 24 kg ngồi lên ghế (hai chân để lơ lửng không chạm mặt sàn) thì ghế hạ xuống 12 cm khi ổn định. Coi nhiệt độ của khí trong xi lanh không đối, áp suất khí quyền là p₁ = 105 Pa và g = 10 m/s2
a) Quá trình ghế hạ xuống, khí trong xilanh thực hiện công và nhận nhiệt lượng.
b) Khi ghế để trống, áp suất của khí trong xilanh là 1,2.105 Pa.
c) Khi học sinh ngồi trên ghế, áp suất của khí trong xilanh là 2. 105Pa.
d) Khi ghế để trống, cột khí trong xilanh dài là 20 cm.
Câu 3:	Một học sinh làm thí nghiệm về từ phổ của ống dây. Dựa vào từ phổ thu được, học sinh đã vẽ các đường sức từ của ống dây như hình 1. Sau đó học sinh đo từ trường và vẽ được đồ thị như hình 2.
[image: ]

a) Đồ thị hình 2 không phù hợp với sự phân bố các đường sức từ trên hình 1.
b) Độ dài của ống dây là 24cm
c) Cảm ứng từ ở điểm giữa ống dây là 4mT.
d) Cảm ứng từ ở điểm đầu ống dây là 2 mT.




Câu 4:	Chiếu xạ thực phẩm có thể diệt vi khuẩn và côn trùng làm cho thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn. Ví dụ, thời gian sử dụng của dâu tây có thể tăng lên 4 ngày thành 20 ngày bằng cách chiếu tia y vào quả dâu tây sau khi hái. Không chỉ vi khuẩn mà cả côn trùng và trứng côn trùng cũng bị tiêu diệt khi bi chiếu xạ. Hình bên mô tả các hộp trái cây được vận chuyển nhờ băng truyền qua máy chiếu xạ. Nguồn phóng xạ của máy colbat , phát ra bức xạ  và . Cho biết chu kì bán rã của là 5,72 năm.

Hình dưới đây là độ thị tỉ lệ phần trăm cường độ bức xạ  truyền qua một lớp trái cây có độ dày nhất định.
[image: ]







a. Phương trình phân rã của  là 


b.  Bức xạ  mà  phát ra hầu như không góp phần tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng trong trái cây.

c. Từ đồ thị trên, xác định được độ dày trái cây để cường độ bức xạ  giảm 50% là 15cm


d. Theo thời gian, độ phóng xạ của nguồn  giảm dần. Nếu nguồn phóng xạ vẫn có thể sử dụng được cho đến khi phóng xạ của nó giảm dần còn 12,5% giá trị ban đầu thì sau 30 năm sẽ phải thay đổi nguồn phóng xạ .
PHẦN III – TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1:	Số phân tử có trong 50g nước tinh khiết là X.1024 phân tử. Tìm X, viết kết quả gồm ba chữ số khác không. Biết khối lượng mol phân tử của nước là 18g.
	Đáp án
	
	
	
	


Câu 2:	Một lượng khí có khối lượng 24 g có thể tích 10 lít ở nhiệt độ 70C. Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ của lượng khí sau khi được đun nóng là bao độ (0C). 
	Đáp án
	
	
	
	



	Câu 3:	Một quả cầu bằng sắt có khối lượng m được nung nóng đến nhiệt độ t0C. Nếu thả quả cầu đó vào một bình cách nhiệt thứ nhất chứa 5 kg nước ở nhiệt độ 00C thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 4,20C. Nếu thả quả cầu đó vào bình cách nhiệt thứ hai chứa 4kg nước ở nhiệt độ 250C thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 28,90C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/kg.K và 4200 J/kg.K. Khối lượng m của quả cầu là bao nhiêu kilogam? Kết quả lấy đến chữ số có nghĩa thứ ba. 
	Đáp án
	
	
	
	



	






Câu 4:	Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp  vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi  so với lúc đầu. Tính số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp.
	Đáp án
	
	
	
	



Câu 5:	Chất phóng xạ poloni phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là bao nhiêu ngày? Kết quả lấy đến hàng đơn vị.
	Đáp án
	
	
	
	






Câu 6:	Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều dài  được đặt vuông góc với từ trường đều với cảm ứng từ  Nếu có  electron di chuyển qua một tiết diện thẳng trong mỗi giây. Hãy xác định độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn theo đơn vị mN. Biết một electron qe có độ lớn điện tích là C.
	Đáp án
	
	
	
	



ĐÁP ÁN
Phần 1
	1.C
	2.D
	3.B
	4.C
	5.C
	6.A
	7.C
	8.A
	9.D

	10.B
	11.B
	12.C
	13.C
	14.B
	15.D
	16.C
	17.D
	18.C


Phần 2:
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, một bạn học sinh đã bố trí thí nghiệm theo sơ đồ như hình vẽ:
[image: ]a) Trình tự thí nghiệm: Bật máy đun nhúng để đun sôi nước; Khi nước sôi đều, khởi động đồng hồ bấm giờ, đồng thời đọc số hiển thị trên cân điện tử và ghi lại giá trị m1; Sau khoảng thời gian t, đọc số hiến thị trên cân điện tử và ghi lại giá trị m2; Lặp lại các thao tác.
b) Máy đun nhúng tỏa nhiệt lượng còn nước thu nhiệt lượng.
c)  Biết máy đun có công suất. P = 500W Nếu m1= 600 g; m2 = 475 g và t = 10 phút. Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh đo được L = 2, 30.106 J/kg
d) Ở câu c) nếu có 90% lượng nhiệt tỏa ra của máy đun nhúng dùng để đun sôi nước thì nhiệt hóa hơi riêng mà bạn học sinh đo được bằng L = 2, 16. 106 J/kg.
Đáp số: Đ-Đ-S-Đ
HD:


Câu 2:	[image: IMG_256]Như trong hình, một chiếc ghế nâng hạ bằng khí thông qua chuyển động lên xuống của xilanh nối với mặt ghế, thanh nén khí cố định trên đế bịt kín một lượng khí trong xi lanh. Bỏ qua ma sát giữa thanh nén và xi lanh. Tổng khối lượng của mặt ghế và xilanh là 6 kg, tiết diện của thanh nén là S = 30 cm2. Một học sinh nặng 24 kg ngồi lên ghế (hai chân để lơ lửng không chạm mặt sàn) thì ghế hạ xuống 12 cm khi ổn định. Coi nhiệt độ của khí trong xi lanh không đối, áp suất khí quyền là p₁ = 105 Pa và g = 10 m/s2
a) Quá trình ghế hạ xuống, khí trong xilanh thực hiện công và nhận nhiệt lượng.
b) Khi ghế để trống, áp suất của khí trong xilanh là 1,2.105 Pa.
c) Khi học sinh ngồi trên ghế, áp suất của khí trong xilanh là 2. 105Pa.
d) Khi ghế để trống, cột khí trong xilanh dài là 20 cm.
Đáp số: S-Đ-Đ-S
HD:
a)	Khi ghế hạ xuống, khí trong xy lanh đã nhận công.


Câu 3:	Một học sinh làm thí nghiệm về từ phổ của ống dây. Dựa vào từ phổ thu được, học sinh đã vẽ các đường sức từ của ống dây như hình 1. Sau đó học sinh đo từ trường và vẽ được đồ thị như hình 2.
[image: ]
a) Đồ thị hình 2 không phù hợp với sự phân bố các đường sức từ trên hình 1.
b) Độ dài của ống dây là 24cm
c) Cảm ứng từ ở điểm giữa ống dây là 4mT.
d) Cảm ứng từ ở điểm đầu ống dây là 2 mT.
Đáp số: S-Đ-S-S
HD:

a)	Đồ thị hình  2 phù hợp với sự phân bố các đường sức từ như trên hình 1. Bên trong ống dây là từ trường đều, bằng nhau tại mọi điểm.
b)	Từ đồ thị hình 2 ta thấy tọa độ x = -12cm đến x = 12cm cảm ứng tử  B có giá trị không thay đổi, suy ra ống dây có chiều dài 24cm.
c)	Cảm ứng từ tại điểm đầu ống dây chắc chắn sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cảm ứng từ trong lòng ống dây. Theo đồ thị cảm ứng từ ở giữa ống dây 3,1mT
d)	Theo đồ thị ở đầu ống dây cỡ 2,8mT.




Câu 4:	Chiếu xạ thực phẩm có thể diệt vi khuẩn và côn trùng làm cho thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn. Ví dụ, thời gian sử dụng của dâu tây có thể tăng lên 4 ngày thành 20 ngày bằng cách chiếu tia y vào quả dâu tây sau khi hái. Không chỉ vi khuẩn mà cả côn trùng và trứng côn trùng cũng bị tiêu diệt khi bi chiếu xạ. Hình bên mô tả các hộp trái cây được vận chuyển nhờ băng truyền qua máy chiếu xạ. Nguồn phóng xạ của máy colbat , phát ra bức xạ  và . Cho biết chu kì bán rã của là 5,72 năm.

Hình dưới đây là độ thị tỉ lệ phần trăm cường độ bức xạ  truyền qua một lớp trái cây có độ dày nhất định.
[image: ]







a. Phương trình phân rã của  là 


b.  Bức xạ  mà  phát ra hầu như không góp phần tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng trong trái cây.

c. Từ đồ thị trên, xác định được độ dày trái cây để cường độ bức xạ  giảm 50% là 15cm


d. Theo thời gian, độ phóng xạ của nguồn  giảm dần. Nếu nguồn phóng xạ vẫn có thể sử dụng được cho đến khi phóng xạ của nó giảm dần còn 12,5% giá trị ban đầu thì sau 30 năm sẽ phải thay đổi nguồn phóng xạ .
Đáp số: Đ-Đ-S-S
HD:

c).Quan sát trên đồ thị xác định được độ dày trái cây để cường độ bức xạ giảm 50% nhỏ hơn 15cm.

 năm
ĐÁP ÁN

Câu 1:	Số phân tử có trong 50g nước tinh khiết là X.1024 phân tử. Tìm X, viết kết quả gồm ba chữ số khác không. 
	Đáp án
	
	
	
	


Hướng dẫn giải

Nước tinh khiết là 




Đáp số: 1,67.
Câu 2:	Một lượng khí có khối lượng 24 g có thể tích 10 lít ở nhiệt độ 70C. Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ của lượng khí sau khi được đun nóng là bao độ (0C). 
	Đáp án
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk175734920]Hướng dẫn giải

Đun nóng đẳng áp 








Đáp số: 287
	Câu 3:	Một quả cầu bằng sắt có khối lượng m được nung nóng đến nhiệt độ t0C. Nếu thả quả cầu đó vào một bình cách nhiệt thứ nhất chứa 5 kg nước ở nhiệt độ 00C thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 4,20C. Nếu thả quả cầu đó vào bình cách nhiệt thứ hai chứa 4kg nước ở nhiệt độ 250C thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 28,90C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/kg.K và 4200 J/kg.K. Khối lượng m của quả cầu là bao nhiêu kilogam? Kết quả lấy đến chữ số có nghĩa thứ ba. 
	Đáp án
	
	
	
	



	





Hướng dẫn giải

+ Bình 1: 

+ Bình 2: 




[bookmark: MTBlankEqn]Thay vào (1) 
Đáp số: 2,00.


Câu 4:	Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp  vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi  so với lúc đầu. Tính số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp.
Hướng dẫn giải

Ta có 



Quấn thêm vào cuộn thứ cấp vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi  so với lúc đầu 


Từ  và 



Từ và   vòng.

Câu 5:	Chất phóng xạ poloni phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là bao nhiêu ngày?
Hướng dẫn giải

Số hạt nhân chì tạo thành là
Tỉ số giữa khối lượng chì và khối lượng Po còn lại trong mẫu

 ngày.



Câu 6:	Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều dài  được đặt vuông góc với từ trường đều với cảm ứng từ  Nếu có  electron di chuyển qua một tiết diện thẳng trong mỗi giây. Hãy xác định độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn theo đơn vị mN.
Hướng dẫn giải

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 

Lực từ tác dụng lên dây dẫn 



	ĐỀ 8
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



Cho biết: π = 3,14; T (K)= t (°C) + 273; R = 8,31 J.mol-1.K-1; NA = 6,02.1023 hạt/mol. 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Quá trình một chất rắn chuyển trực tiếp thành khí được gọi là quá trình nào?
A. Nóng chảy.	B. Hóa hơi.	C. Thăng hoa.	D. Đông đặc.
Câu 2. Biển báo nào dưới đây được sử dụng để cảnh báo khu vực có chất ăn mòn trong phòng thí nghiệm?
		[image: ]
[image: ]		A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.	
Câu 3. Hình bên là sơ đồ nguyên lí hoạt động của một máy lạnh. Máy lạnh sử dụng một hệ thống làm lạnh bằng chất lỏng. Chất lỏng này được bơm qua ống làm mát, nơi nó hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng và sau đó bay hơi thành khí. Sau đó, khí này được nén và chuyển vào dàn nóng để giải phóng nhiệt ra ngoài môi trường. Mỗi giờ có 400 kg chất lỏng được bơm qua máy. Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng là c = 3600 J/(kgK), và nhiệt độ của chất lỏng tăng thêm 8 0C khi hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng. 
[image: A room with a heater and a couch  AI-generated content may be incorrect.] Nhiệt độ của chất lỏng tăng bao nhiêu Kelvin khi đi qua ống làm mát?
	A. 8 K.	B. 280 K.	C. 268 K.	D. 7 K.
Câu 4. Hình bên là sơ đồ nguyên lí hoạt động của một máy lạnh. Máy lạnh sử dụng một hệ thống làm lạnh bằng chất lỏng. Chất lỏng này được bơm qua ống làm mát, nơi nó hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng và sau đó bay hơi thành khí. Sau đó, khí này được nén và chuyển vào dàn nóng để giải phóng nhiệt ra ngoài môi trường. Mỗi giờ có 400 kg chất lỏng được bơm qua máy. Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng là c = 3600 J/(kgK), và nhiệt độ của chất lỏng tăng thêm 8 0C khi hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng. 
Nhiệt lượng hấp thụ vào chất lỏng trong mỗi giờ xấp xĩ : 
	A. 11,5 MJ.	B. 640 MJ.	C. 2,3 MJ.	D. 180 kJ.
Câu 5. Một khối khí lý tưởng có thể tích không đổi được làm lạnh sao cho áp suất của nó giảm một nửa. Nội năng của khối khí sẽ
	A. tăng lên.	B. giảm đi.	C. không đổi.	D. tăng lên rồi giảm.
Câu 6. Áp suất bên trong bóng đèn khí giảm bao nhiêu khi nhiệt độ bên trong giảm từ 100°C xuống 25°C?
	A. 20%.	B. 75%.	C. 90%.	D. 20%.




Câu 7. Gọi p, V và T  lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Biểu thức nào sau đây là đúng với định luật Boyle về khí lý tưởng?
	A. .	B. ​.	C. .	D. . 
Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, trong một bình thủy tinh kín ban đầu không khí có nhiệt độ là 10 °C, có áp suất bằng với áp suất khí quyển bên ngoài. Sau khi đậy nắp và đặt bình dưới ánh đèn mạnh trong một thời gian, nhiệt độ không khí trong bình tăng lên đến 80 °C. Sau đó, mở nắp bình cho khí thoát ra, sau cho áp suất khí trong bình bằng với áp suất khí quyển và giữ cho nhiệt độ khí vẫn là 800C thì đậy nắp bình lại. So với số mol khí trong bình ngay khi vừa đậy nắp, phần trăm số mol khí đã thoát ra xấp xỉ là
	A. 20%. 	B. 91%. 	C. 10%. 	D. 55%. 
Câu 9. Trong sóng điện từ, cảm ứng từ và điện trường biến thiên
	A. cùng pha.		B. ngược pha.	
	C. theo chu kỳ khác nhau.	D. không liên quan đến nhau.
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 10 và Câu 11: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S, gồm N vòng dây quay đều với tốc độ góc ω quanh trục cố định vuông góc với cảm ứng từ B của từ trường đều (hình bên). 
[image: ]Câu 10. Nối hai đầu khung dây với bóng đèn dây tóc có điện trở R thành một mạch kín, điều gì sẽ xảy ra với bóng đèn khi khung dây quay đều?
	A. Bóng đèn sáng liên tục với tốc độ không đổi. 
	B. Bóng đèn không sáng. 
	C. Bóng đèn sẽ sáng và nhấp nháy theo chu kì. 
	D. Bóng đèn sẽ sáng và độ sáng tăng dần. 



Câu 11. Tại thời điểm suất điện động đạt giá trị cực đại trong khung dây, từ thông qua khung dây có giá trị là	A. 	B. 0.	C. 	D. 

Câu 12. Một dây dẫn thẳng có dòng điện 5 A chạy qua, đặt vuông góc với vec-tơ cảm ứng từ trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,2 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dài 1 m là
	A. 0,1 N.	B. 1 N.	C. 2 N.	D. 0,5 N.
[image: ]Câu 13. Trong từ trường đều, đường sức từ có tính chất
	A. song song và cách đều nhau.
	B. hội tụ tại một điểm.
	C. phân tán từ cực nam đến cực bắc.
	D. quay quanh dây dẫn mang dòng điện.
Câu 14. Khi kĩ thuật viên chụp xương tay của bệnh nhân, máy chụp phát ra loại sóng nào để tạo hình ảnh xương? 
	A. Tia X. 	B. Sóng siêu âm. 	
	C. Sóng ánh sáng. 	D. Tia gamma. 
Câu 15. Một hạt nhân phóng xạ α trải qua quá trình phân rã, trong đó nó phát ra một hạt α (gồm 2 proton và 2 neutron), dẫn đến sự giảm số khối của hạt nhân mẹ đi 4 đơn vị và số proton đi 2 đơn vị. Hạt nhân mới có
A. cùng nguyên tử số với hạt nhân ban đầu.
B. tăng 2 đơn vị nguyên tử số.
C. giảm 2 đơn vị nguyên tử số.
D. giảm 4 đơn vị số khối.
Câu 16. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng lớn thì hạt nhân
	A. càng bền vững.
	B. dễ bị phá vỡ.
	C. có khối lượng lớn hơn.
	D. tỏa ra ít năng lượng khi phân rã.
[image: ]Câu 17. Trong thí nghiệm dưới đây, một mẫu phóng xạ M được đặt trong chân không, phát ra ba loại tia phóng xạ α, β-, và γ, được cho đi qua một điện trường đều tạo ra bởi hai bản kim loại song song tích điện trái dấu. Hình bên minh họa quỹ đạo của các tia này khi chúng đi qua điện trường. Dựa trên hướng lệch của các tia trong điện trường, hãy xác định đặc điểm về điện tích của các tia này. 
	A. Tia α mang điện tích âm, tia β- mang điện tích âm, tia γ không mang điện tích.
	B. Tia α mang điện tích dương, tia β-  mang điện tích âm, tia γ không mang điện tích.
	C. Tia α, tia β-  và tia γ đều mang điện tích âm.	
	D. Tia α và tia β-  đều không mang điện tích, tia γ mang điện tích dương.

[image: ]Câu 18. Khi chụp cộng hưởng từ (MRI), để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm, cần loại bỏ các vật kim loại ra khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có một vòng dây dẫn kim loại nằm trong máy MRI sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết bán kính và điện trở của vòng lần lượt là 4,2 cm và 0,015 Ω. Nếu trong 0,50 s, độ lớn của cảm ứng từ này giảm đều từ 2,00 T xuống 0,50 T, thì cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng kim loại là
	A. 1,1 A.	B. 2,8 A.	C. 4,5 A.	D. 3,1 A.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
[image: ]Câu 1. Có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của một lượng khí xác định ở nhiệt độ không đổi. 
a) Có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của một lượng khí xác định ở nhiệt độ không đổi.
	b) Trình tự thí nghiệm: Nén (giữ nguyên nhiệt độ) khí trong xi lanh; Ghi giá trị thể tích và giá trị áp suất khí; Lặp lại các thao tác.
	c) Số phân tử khí lí tưởng đã dùng trong thí nghiệm là 4,8.1024 phân tử. 
	d) Với kết quả thu được ở bảng bên, có thể xem rằng công thức liên hệ áp suất theo thể tích là p⋅V=hằng số, trong đó p đo bằng bar và V đo bằng cm³.










[image: ]Câu 2. Máy Gia tốc Hạt Lớn (LHC) là máy gia tốc hạt lớn nhất và có năng lượng cao nhất thế giới, được xây dựng bởi Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) từ năm 1998 đến 2008. LHC có chu vi 27 km và sử dụng các nam châm siêu dẫn để tạo ra từ trường mạnh, giúp gia tốc các hạt proton đến năng lượng rất cao. Khi cho mẫu vào máy này, hạt có khối lượng  bị ion hóa sẽ mang điện tích . Sau đó, hạt được tăng tốc đến tốc độ  nhờ hiệu điện thế . Tiếp theo, hạt sẽ chuyển động vào vùng từ trường theo phương vuông góc với cảm ứng từ . Lực từ tác dụng lên hạt có độ lớn , có phương vuông góc với cảm ứng từ  và với vận tốc  của hạt. Bán kính quỹ đạo tròn của hạt trong vùng có từ trường là . Giả sử một hạt proton có điện tích q và khối lượng m=1,67×10−27 kg đang chuyển động tròn trong từ trường B = 5 T với bán kính quỹ đạo là r = 0,4297 m. Biết độ lớn điện tích của electron là .
a)	Điện tích của proton là âm.
b)	Từ trường có tác dụng lực lên hạt proton, giúp hạt này duy trì quỹ đạo tròn.
c)	Tốc độ của hạt proton trong từ trường là 2,05844311,4 m/s.
d)	Động năng của hạt proton là 221,125 electron-volt (eV).
[image: ]Câu 3. Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa sự thay đổi nội năng của một khối khí xác định và nhiệt độ của nó. Họ đã thực hiện các nội dung sau: (I) Chuẩn bị các dụng cụ: Xilanh có pit-tông và cảm biến nhiệt độ (hình vẽ); (II) Họ cho rằng khi làm thay đổi nội năng của khối khí trong xilanh bằng cách tăng, giảm thể tích thì nhiệt độ của khối khí thay đổi; (III) Họ đã làm thí nghiệm nén khối khí trong xilanh và thu được kết quả là nhiệt độ khối khí tăng lên; (IV) Họ kết luận rằng thí nghiệm này đã chứng minh được nội dung ở (II). 
	a) Việc chuẩn bị xilanh có pit-tông và cảm biến nhiệt độ trong nội dung (I) là một phần của quá trình thực hiện thí nghiệm.
	b) Nhận định rằng khi làm thay đổi nội năng của khối khí bằng cách thay đổi thể tích sẽ làm nhiệt độ thay đổi là giả thuyết của nhóm học sinh.
	c) Việc nén khối khí trong xilanh và quan sát nhiệt độ tăng lên đủ để nhóm học sinh kết luận rằng giả thuyết của họ.
	d) Trong thí nghiệm nén khối khí, nội năng của khối khí tăng là do khối khí đã nhận công từ bên ngoài tác động vào nó.

Câu 4. Để xác định máu trong cơ thể một bệnh nhân, bác sĩ tiêm vào máu người đó 10 cm3 một dung dịch chứa  có chu kì bán rã 15 giờ với nồng độ 10-3 mol/lít.

a)	Số mol  đã đưa vào trong máu bệnh nhân là n = 10-5 mol.

b)	Khối lượng  đã đưa vào trong máu bệnh nhân là m0 = 2,4.10-4 g.

c)	Sau 6 giờ lượng chất phóng xạ  còn lại trong máu bệnh nhân là m = 1,8.10-4 g.

d)	Sau 6 giờ người ta lấy ra 10 cm3 máu bệnh nhân và đã tìm thấy 1,5.10-8 mol của chất . Giả thiết rằng chất phóng xạ được phân bố trong toàn bộ thể tích máu bệnh nhân. Thể tích máu trong cơ thể bệnh nhân là V = 5 lít.
[image: ]
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một bình oxygen y tế bệnh nhân thở trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, bệnh nhân cần di chuyển thường xuyên hoặc bệnh nhân thở tại nhà có thể tích cố định là 10 lít chứa khí oxygen với áp suất ban đầu là 150 atm ở nhiệt độ 20 °C. Khí trong bình tuân theo định luật khí lý tưởng. 
Câu 1. Nếu nhiệt độ của bình oxygen tăng lên đến 40 °C, áp suất của oxy trong bình sẽ thay đổi như thế nào? Tính áp suất mới của oxy trong bình (làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
Câu 2. Giả sử một người sử dụng bình oxygen và giảm số phân tử oxygen trong bình còn 1,505·1024 phân tử ở nhiệt độ 20 °C. Khi đó, áp suất của oxygen trong bình là bao nhiêu atm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một dây dẫn thẳng nằm ngang truyền tải dòng điện xoay chiều từ nhà máy nhiệt điện Trà Vinh đến các khu vực xung quanh. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây dẫn này là I=106 A. Thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất tại khu vực Trà Vinh có độ lớn B=4×10−5 T và tạo với dây dẫn một góc sao cho lực từ đạt cực đại.
Câu 3. Biết dây dẫn có chiều dài L=500 m, thì tổng lực từ cực đại do từ trường Trái Đất tác dụng lên toàn bộ chiều dài dây dẫn là bao nhiêu Newton? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
Câu 4. Nếu dây dẫn này truyền tải công suất P=22,000 W ở điện áp hiệu dụng U=220 V, thì tổng trở của dây dẫn là bao nhiêu Ohm (Ω)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).




Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Nhà máy điện hạt nhân Diablo Canyon ở California, Mỹ có công suất phát điện là 1120 MW với hiệu suất 32%. Năng lượng phân hạch trung bình của một hạt nhân  là 200 MeV. Nước làm mát hấp thụ nhiệt lượng dư từ lò phản ứng và được xả ra biển sau khi qua quá trình làm mát trong các hệ thống trao đổi nhiệt. Khối lượng mol của  là 235 g/mol. Biết . Khối lượng mol nguyên tử của  là 235 g/mol. 

Câu 5. Trong một giây, số hạt nhân  phân hạch trong lò phản ứng của nhà máy Diablo Canyon là x.1020 hạt. Tính x. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 6. Biết 70% nhiệt lượng dư từ phân hạch được hấp thụ bởi nước làm mát. Nhà máy sẽ xả ra môi trường một lượng nhiệt dư bao nhiêu MW (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

---------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	C
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	A



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S
	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S
	a) Đ - b) Đ - c)S - d) Đ
	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)Đ



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	160
	6
	3
	2,2
	1,09
	714




	ĐỀ 9
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề




Cho biết:  hạt/mol.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình dưới đây biểu diễn mô hình cấu tạo phân tử của ba chất A, B và C.

A. A	B. B	C. C	D. A và B
Câu 2: Đặc điểm nào không phải là của phân tử chất khí?
A. Chuyển động không ngừng
B. Có lúc chuyển động nhanh, có lúc chuyển động chậm.
C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao
D. Chuyển động nhanh dần đến khi các phân tử tụ lại một điểm
Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Hình bên mô tả một xi-lanh có pit-tông cách nhiệt và nằm ngang, pit-tông chia xi-lanh thành hai phần. Truyền nhiệt lượng 100 J cho khí bên ngăn A thì pit-tông chuyển động thẳng đều một đoạn d = 0,2 m về phía ngăn B. Biết tổng lực cản lên pit-tông là 16 N. 

Câu 3: Độ biến thiên nội năng ở ngăn A là 
A. 96,8J	B. 103,2 J	C. -103,2 J	D. 116J
Câu 4: Độ biến thiên nội năng ở ngăn B là 
A. 96,8J	B. -96,8J	C. 3,2J	D. 84J
 Câu 5: Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định? 
A. Áp suất, thể tích, khối lượng. 
B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích. 
C. Thể tích, trọng lượng, áp suất. 
D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. 
Câu 6: Đẩy pit-tông của một xi-lanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xi-lanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh 
A. giảm đi 2 lần.          B. tăng lên 2 lần.        C. tăng thêm 4 lần. 	  D. không thay đổi.
Câu 7: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Boyle?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0°C và áp suất 1 atm) thì khí oxygen có khối lượng riêng là 1,43 kg/m3. Nếu trong bình chứa 10,0 lít oxygen ở 0°C và gây ra áp suất 25 atm thì khối lượng khí oxygen là 
A. 0,3575 kg. 	B. 0,4575 kg. 	C. 0,8575 kg. 	D. 0,6575 kg.
Câu 9: Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không người ta đặt tại đó một
A. điện tích.	B. kim nam châm.	C. sợi dây dẫn.	D. sợi dây. 
Câu 10: Đơn vị của từ thông là
A. Vôn (V).			B. Vêbe (Wb).		C. Tesla (T).		D. Ampe (A).
Câu 11: Máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay hoạt động dựa trên
A. tác dụng quang của dòng điện.			B. tác dụng nhiệt của dòng điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ.			D. tác dụng sinh lí của dòng điện.
Câu 12: Một vòng dây đặt cố định trong từ trường đều. Khi độ lớn cảm ứng từ B giảm thì hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng?
	
                (1)
	
                (2)
	
                (3)
	
               (4)


	A. (1).	B. (2).	C. (3).	D. (4).
Câu 13: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra 
A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. 
B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. 
C. lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 
D. sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 
Câu 14. Hình bên mô tả hai loại sóng địa chấn truyền trong môi trường khi xảy ra động đất: sóng P (sóng sơ cấp) và sóng S (sóng thứ cấp). Hãy phân biệt hai sóng địa chấn này thuộc sóng dọc hay sóng ngang. 
A. P là sóng ngang, S là sóng dọc. 	B. P và S đều là sóng ngang. 
C. P và S đều là sóng dọc. 	D. P là sóng dọc, S là sóng ngang. 
Câu 15. Hạt nhân gồm có
A. 19 proton và 41 neutron.	B. 19 proton và 22 neutron.
C. 41 proton và 19 neutron.	D. 22 proton và 19 neutron.
Câu 16. Hạt nhân càng bền vững khi có
A. Số nuclon càng nhỏ.                                         B. Số nuclon càng lớn.
C. Năng lượng liên kết càng lớn.                          D. Năng lượng liên kết riêng càng lớn.
Câu 17: Dựa vào đồ thị đâm xuyên của tia beta (hình dưới) hãy sắp xếp khả năng đâm xuyên của tia beta trong không khí, cơ thể người, nhôm và chì theo thứ tự từ lớn đến nhỏ?

A. Nhôm, chì, cơ thể người, không khí. 	B. Không khí, cơ thể người, nhôm, chì
C. Chì, nhôm, không khí, cơ thể người.	D. Cơ thể người, không khí, nhôm chì. 
Câu 18: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d)
Câu 1: Xét khối khí như trong hình. Dùng tay ấn mạnh và nhanh pit-tông, vừa nung nóng khí bằng ngọn lửa đèn cồn. 
a) Công A > 0 vì khí bị nén (khí nhận công). 
b) Nhiệt lượng Q < 0 vì khí bị nung nóng (khí nhận nhiệt). 
c) Nội năng của khí tăng ΔU > 0. 
d) Biểu thức liên hệ độ biến thiên nội năng, công và nhiệt lượng là ΔU = A - Q.       
Câu 2: Có thể sử dụng bộ thí nghiệm về chất khí (hình bên) để khảo sát mối quan hệ của thể tích và áp suất trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định.

a) Dịch chuyển từ từ pit-tông để làm thay đổi thể tích khí, đọc và ghi giá trị thể tích và áp suất khí, lặp lại các thao tác.
b) Với kết quả thu được từ các giá trị bảng trên, công thức liên hệ tích áp suất và thể tích là pV = 0,3 với p đo bằng 105 Pa, V đo bằng cm3 .
c) Mật độ phân tử khí tỉ lệ nghịch với áp suất.
d) Giả sử nhiệt độ khối khí không đổi là 289K. Lượng khí đã dùng là 9,33.10-3 mol.

Câu 3: Một khung dây phẳng diện tích  đặt trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ. Ban đầu cảm ứng từ có giá trị 0,3 T.
	a. Từ thông qua khung dây không đổi nếu khung dây quay quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung.
	
	

	b. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là 
	
	

	c. Sau đó cảm ứng từ của từ trường giảm xuống còn 0,1 T trong khoảng thời gian 0,03s. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là 0,1 V
	
	

	d. Biết điện trở của khung là 4 Ω. Công suất tỏa nhiệt của khung trong thời gian 0,03s nói trên là 
	
	


Câu 4: Dược chất phóng xạ Flortaucipir (chứa 18F là đồng vị phóng xạ B*) được tiêm vào bệnh nhân nhằm chụp ảnh bên trong cơ thể (chụp ảnh PET). Biết Flortaucipir có chu kì bán rã khoảng 110 phút. Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai? 
a) Sau khi tiêm 365,4 phút thì lượng Flortaucipir giảm còn 10% so với lúc đầu. 
b) Sau khi tiêm 3,65 phút thì lượng Flortaucipir giảm còn 1% so với lúc đầu. 
c) Nếu ban đầu mỗi ml dược chất phóng xạ Flortaucipir có độ phóng xạ là 10 Bq thì số lượng hạt đồng vị 18F có trong mỗi ml dược chất lúc đầu là 9,52.1012 hạt. 
d) Nếu ban đầu mỗi ml dược chất phóng xạ Flortaucipir có độ phóng xạ 10 Bq thì số lượng hạt đồng vị 18F có trong mỗi ml dược chất sau đó 1 ngày là 9,52.1012 hạt. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Trong xi-lanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ 47°C và áp suất 0,7 atm. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8 atm. Nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén là bao nhiêu Kelvin (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
Câu 2: Đồ thị ở hình dưới đây cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước trong bình bình nhiệt lượng khi được làm nóng trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn. Thời  gian để nước đá  tan hoàn toàn là bao nhiêu phút ?
Câu 3: Một đoạn dây có chiều dài 5cm, mang dòng điện I được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,02 T. Biết từ trường có hướng hợp với chiều của cường độ dòng điện một góc 1500, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 5.10-3 N. Cường độ I có giá trị? ( làm tròn kết quả  lấy một chữ số ở phần thập phân)




Câu 4: Máy khử rung tim cấy được (ICD – Implantable Cardioverter Defibrillator) là một thiết bị y tế được cấy vào dưới da bệnh nhân (thường dưới đòn bên trái) với mục đích tái lập lại nhịp tim cơ bản bình thường, cứu bệnh nhân khỏi đột tử do các rối loạn nhịp nhanh nguy hiểm. Một bệnh nhân có máy khử rung tim cấy ghép ICD đang làm việc gần một thiết bị tạo ra từ trường có cường độ . Thiết bị ICD có một vòng dây diện tích được đặt vuông góc với từ trường. Khi bệnh nhân di chuyển ra khỏi vùng có từ trường trong thời gian , từ trường giảm đều từ về 0. Tính suất điện động cảm ứng ( theo đơn vị nV) trong ICD khi từ trường giảm đều trong khoảng thời gian 2s ? 
Sử dụng các thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Một nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ trung bình 58,75 g 235U mỗi ngày. Biết hiệu suất của nhà máy là 25%, mỗi hạt nhân 235U phân hạch giải phóng 200 MeV. 
Câu 5: Công suất phát điện của nhà máy là bao nhiêu MW? ( làm tròn kết quả  lấy một chữ số ở phần thập phân)
Câu 6: Cho rằng neutron chỉ mất đi do bị hấp thụ bởi các 235U trong chuỗi phân hạch dây chuyền. Giả thiết sau mỗi phân hạch trung bình có 2,5 neutron được giải phóng thì sau một ngày số neutron thu được trong lò phản ứng là x.1023? Tìm x. ( làm tròn kết quả  lấy một chữ số ở phần thập phân)
	
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Phần I: Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	B

	2
	D
	11
	C

	3
	A
	12
	B

	4
	C
	13
	A

	5
	B
	14
	D

	6
	B
	15
	B

	7
	C
	16
	D

	8
	A
	17
	B

	9
	B
	18
	A


Phần II: 
Điểm tối đa của một câu hỏi là 1 điểm
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ
	3
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	Đ


Phần III: Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	192
	4
	10

	2
	5
	5
	13,9

	3
	2,5
	6
	2,3


--------------HẾT---------
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	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề




Cho biết:  hạt/mol.
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Chọn câu Sai. Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về
	A. trật tự của nguyên tử.                                        B. khối lượng riêng.      
    C. thể tích.                                                              D. kích thước của nguyên tử.
Câu 2. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào nội năng của vật giảm?
A. Vật rắn đang nóng chảy.			B. Nước đá đang tan.
C. Nước đang sôi.					D. Hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ không đổi.
Câu 3. Việc tách muối ra khỏi nước biển theo cách cổ truyền ở nước ta dựa trên hiện tượng
A. bay hơi. 			B. ngưng tụ. 		C. nóng chảy. 		          D. thăng hoa.
Câu 4. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước ở 00 C đến khi nó sôi là bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung của nước là xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K)	
   	A. 2,09.105J.		B. 3.105J.		 C. 4,18.105J.		           D. 5.105J.
Câu 5. Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp?
	
	
	
	

	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4


	A. hình 2		B. hình 1			C. hình 4			D. hình 3
Câu 6. N là số phân tử khí trong bình, V là thể tích của bình chứa, m là khối lượng của một phân tử khí, là trung bình của các bình phương tốc độ phân tử,  là khối lượng riêng của khí, µ là mật độ phân tử khí và   là động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử. Áp suất khí tác dụng lên thành bình không được xác định bằng biểu thức nào?	
A. .	B. .	            C. .	            D. .
Câu 7. Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau thì
A. bằng nhau.	                                     B. ở phòng nóng nhiều hơn.	
C. ở phòng lạnh nhiều hơn.                                   D. tùy kích thước của cửa.
Câu 8. Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra
A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.
B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
C. lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
D. sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 
Câu 9. Đơn vị của từ thông trong hệ SI là
  	A. T (tesla)	B. Wb (weber)	C. J (jun)	D. A (amper)

Câu 10. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều là  Giá trị hiệu dụng của điện áp đó là
  	A. 311 V.	B. 220 V.	C. 156 V.	D. 440 V.
Câu 11. Một đoạn dây dẫn có chiều dài ℓ, mang dòng điện I được đặt trong từ trường, hợp với vector cảm ứng từ  một góc α, như hình vẽ. Độ lớn lực từ tác dụng lên dòng điện đó là
	A. F = B.I.l.sin α.            B. .	
	C. 	      D. .
Câu 12. Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 cm có dòng điện I = 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
B = 0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 7,5.10–2 N. Góc α hợp bởi dây MN và đường sức từ là
A. 50.	B. 300.	C. 600.	D. 900.

Câu 13. Trong hạt nhân nguyên tử  có bao nhiêu neutron ?
A. 26 neutron.	B. 30 neutron.	C. 56 neutron.	D. 82 neutron.
Câu 14.  là số hạt nhân ban đầu, T là chu kì bán rã. Số hạt nhân còn lại sau thười gian t được tính bằng công thức 
   			B.  	    C. 		D. 


Câu 15. Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 17,9948 u. Độ hụt khối của hạt nhân là
A.0,1376 u.	B. 0,1506 u.	C. 0,1478 u. 	D. 8,2202 u.
Câu 16. Trong các biển cảnh báo sau, biển cảnh báo phóng xạ là biển nào?


	

             Hình 1                                  Hình 2                                  Hình 3                           Hình 4
   A. Hình 2.	B. Hình 3.	C. Hình 4.	D. Hình 1.
Câu 17. Trong các loại tia phóng xạ, có một tia phóng xạ có khả năng ion hóa kém hơn các tia còn lại, nhưng khả năng đâm xuyên mạnh, khi nguồn phóng xạ này ở trong hay ở ngoài cơ thể đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu cơ thể phơi nhiễm tia phóng xạ này có cường độ lớn trong thời gian dài. Tia phóng xạ mà ta nói đến là tia
   A. phóng xạ anpha α.	B. phóng xạ bêta cộng β+.
   C. phóng xạ bêta trừ β-.	D. phóng xạ gamma γ.

Câu 18. Phân tích một tượng gỗ cổ người ta thấy rằng độ phóng xạ của nó bằng 0,75 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt cùng loại và cùng khối lượng với tượng gỗ đó. Đồng vị có chu kì bán rã là 5730 năm. Tuổi của tượng gỗ là
A. 3 550 năm.	B. 1 378 năm.	C. 1 315 năm.	D. 2 378 năm.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một lượng khí trong xi lanh hình trụ bị nung nóng, khí nở ra đẩy pit - tông làm thể tích tăng thêm 0,02 m3 và nội năng tăng thêm 1280J. Biết áp suất của khối khí là 2.105 Pa và không đổi trong quá trình dãn nở.
a) Độ lớn công mà khối khí thực hiện là 4000J.
b) Khối khí đã thực hiện công.
c) Độ lớn nhiệt lượng mà khối khí đã truyền là 5280J.
d) Khối khí truyền nhiệt lượng.
Câu 2. Phát biểu về mô hình động học phân tử chất khí
a) Các nội dung thuyết động học phân tử chất khí mô tả các đặc điểm của chất khí lí tưởng.
b) Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.
c) Nhiệt độ càng cao thì động năng chuyển động nhiệt các phân tử không khí càng giảm.
d) Với một lượng khí xác định nếu giảm thể tích của bình chứa và giữ nguyên nhiệt độ thì áp suất của khí tác dụng lên thành bình giảm.
Câu 3. Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ dòng điện biến đổi điều hòa được mô tả bởi đồ thị dưới đây.
a) Cường độ dòng điện cực đại có giá trị I0 = 4A.
b) Chu kì của dòng điện là T= 1,25.10-2s.

c) Biểu thức cường độ dòng điện tức là A.
d) Giá trị tuyệt đối của cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ dòng điện hiệu dụng lần thứ 2025 tại thời điểm t = 0,125s.




Câu 4. Thành phần đồng vị phóng xạ có trong khí quyển có chu kì bán rã là 5568 năm. Mọi thực vật sống trên Trái Đất hấp thụ carbon dưới dạngđều chứa một lượng cân bằng. Trong một ngôi mộ cổ, người ta tìm thấy mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ là 112 phân rã/phút. Biết độ phóng xạ từở 1g thực vật sống là 12 phân rã/phút.
a) Vật hữu cơ này đã chết cách đây 5568 năm.

b) Thời gian để lượng đồng vị phóng xạ  có trong khí quyển giảm đi một nửa là 2784 năm.

c) Độ phóng xạ từở 1g thực vật sống là 12/60 Bq.

d) Độ phóng xạ từ ở 18g thực vật sống là 216 phân rã/phút.
[bookmark: _Hlk179269656]PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6




Câu 1. Một người thợ xác định nhiệt độ của một lò nung bằng cách đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Coi thời gian nung là đủ dài và tốc độ nung chậm để miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò nung. Khi đó, người thợ lấy miếng sắt ra khỏi lò nung và thả nó vào một nhiệt lượng kế có vỏ bằng thép, khối lượng 150 g chứa 0,7 lít nước ở nhiệt độ . Coi miếng sắt và nhiệt lượng kế chứa nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước lúc này tăng lên đến . Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K, của nước là 4 180 J/kg.K. Độ biến thiên nội năng của miếng sắt từ lúc thả vào nước đến lúc cân bằng nhiệt là – .104 J. Giá trị của  bằng bao nhiêu? 
Câu 2. Một khối nước đá có khối lượng 2 kg ở nhiệt độ -5°C. Bỏ khối nước đá trên vào xô nhôm chứa nước ở 50°C. Sau khi có cân bằng nhiệt người ta thấy còn 100 g nước đá chưa tan hết. Cho nhiệt dung riêng của nước đá và nước lần lượt là 1800J/kg. K và 4200 J/kg.K. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C là 3,4.105 J/kg. Biết xô nhôm có khối lượng 500 g và nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K. Tính lượng nước đã có trong xô theo đơn vị kg. (Kết quả được lấy đến một chữ số thập phân).

Câu 3. Một bình có thể tích V = 5 lít có chứa 1 mol khí lí tưởng có một cái van an toàn
là một xi lanh thẳng đứng hình trụ trong đó có một pittông diện tích S = 2cm² được
treo bằng một lò xo có độ cứng k = 100N/m. Khi nhiệt độ khí là 300K thì pittông cách
lỗ thoát khí một đoạn l = 3cm, lấy giá hằng số khí lí tưởng là R = 8,31(J/mol.K), 
biết công thức chuyển Kelvin sang thang Celsius làt t(°C) = T(K) - 273, 
bỏ qua ma sát giữa pittông và xi lanh. Nung nóng bình để nhiệt độ tăng chậm, khí 
bắt đầu thoát ngoài qua lỗ thoát khi nhiệt độ của khí trong bình bằng bao nhiêu độ
Celsius (Kết quả được lấy đến một chữ số thập phân).

Câu 4. Một dây dẫn thẳng, cứng, dài l = 0,10 m, có khối lượng 0,025 kg được giữ nằm yên theo phương ngang trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là B = 0,5 T và có hướng nằm ngang, vuông góc với dây dẫn. Lấy g = 9,8 m/s2. Cường độ dòng điện chạy trong dây là bao nhiêu ampe để khi dây được thả ra thì nó vẫn nằm yên (kết quả được lấy đến một chữ số thập phân)?




Câu 5. Cho phản ứng hạt nhân: . Biết số Avogadro . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được  là bao nhiêu MJ? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)

Câu 6. Xét phản ứng tổng hợp hạt nhân:

.




Biết rằng, khối lượng của các nguyên tử ,  và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 2,0141 u; 3,0160 u; 1,0087 u. Năng lượng toả ra khi tổng hợp hoàn toàn 1,00 g deterium theo phản ứng trên tương đương với năng lượng toả ra khi bao nhiêu gam  phân hạch hoàn toàn. Biết rằng mỗi hạt nhân  phân hạch toả ra trung bình 200,0 MeV. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

………………….. HẾT……………….
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18
( Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	D
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	A
	B

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	D



PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,50 điểm. 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) Đúng
	a) Đúng
	a) Đúng
	a) Sai

	
	b) Đúng
	b) Đúng
	b) Sai
	b) Sai

	
	c) Sai
	c) Sai
	c) Đúng
	c) Đúng

	
	d) Sai
	d) Sai
	d) Sai
	d) Đúng



PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
( Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	1,8
	3
	36,4
	4,9
	424
	0,96




………………….. HẾT……………….
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Cau 6. B mot vién nuée da 200 g ¢ nhiét d6 0 °C vao 340 g nuée & 25 °C. Cho nhiét nong chay riéng
cita nuée d4 13 3,4.10° J/kg va nhiét dung riéng cia nuée 1a 4 200 Jkg.K. Bé qua su trao déi nhiét véi
méi trudmg. Khi xay ra su can bang nhiét thi khéi luong nuéc da con lai la

A0g B.105g. C.2lg D.9%5g.
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Ap dung phwcong trinh can bang nhiét:
Qusa = Qe M- Cn-(to, = tep) = AMng
<0,34.4200. (25 — 0) = 3,4.10%.mpq
< Mmyq = 0,105 kg = 105 g.
Khéi legng meée da con lai- 200 g 105g =95 g.
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Chu 7. Mot khéi khi 1i twong bién dbi trang théi theo chu tinh nhur hinh ) (pg)
bén. Khing dinh nio sau day 1a ding?
A. Qua trinh bién déi trang thai tir (1) sang (2) a qua trinh déng nhiét.
B. Thé tich khéi khi & trang thai (2) nho hon khi & trang thai (1).

D. Qué trinh bién déi trang thai tir (3) sang (1) 1 qué trinh déng nhiét c6
p3 <pynénV; < V.

T(K)

Huéng din gidi
Qua trinh bién doi trang thai tir (1) sang (2) la qud trinh dding dp nén V~T.
Dua vio do thi, ta cé: Ty > Ty =V, > Vy.
Qua trinh bién doi trang thai tir (2) sang (3) la qud trinh ddng tich c6 Ty > Ts nén py > p.
Qua trinh bién doi trang thdi tir (3) sang (1) la qud trinh dding nhiét cé p; < py nén Va3 > V.
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Ciu 11. Cho phan ig hat nhan: %3F + 1H — 1§0 + X. Hat nhan X Ia
A. alpha. B. neutron. C. deuteri. D. proton.

Huéng din gidi

Phan g hat nhn: *§F + 1H —180 + $He. Hat nhdn X la hat alpha.
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Cau 12. M6t doan day thang dai € = 0,5 m dit trong tir truong déu sao cho day dan hop véi vector cam
{mg tir B mot géc 30°. Biét dong dién I = 10 A v ddy din chiu téc dung cia luc F = 4.1072 N. D¢ lén
ciia cim (g tir la

A.08.1072T. B.1072T. C.14.1072T. D.1,6.1072T.
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Goéc hop béi day ddn véi vector cam ing tir la 30° nén (B;T) = 30° hodc (B;T) = 180° — 30° = 150°.
Khi dé: sin(B;T) = sin30° = sin150° = 0,5.
Dg lom ciia cim img tir:

F=B.1.L.sin(B;) B =

F___ 4102
1sin(B) ~ 100505

=16.10727
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Céu 14. Toc d6 toa nhiét trén dién tro R c6 cuong d6 dong dién cuc dai Ip duoc tinh bang cong thirc nao
sau day?

A.05RI,% B.RI2. C.2RE. D. 4RI 2.
Huéng din gidi

Nhiét heong toa ra trén day dan: Q = I2.R.t (J).

LRt _ 12 R =" R (s hay W).

(Tée do toa nhiét hay con duge goi la cong sudt toa nhiét P = I2.R).

Tée d6 16a nhiét trén dién iré R:
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Cau 15. Mot khung diy dan phing, c6 200 vong day, quay déu trong tir truong déu véi tée do 180
vong/phit, sao cho truc quay cia né ludn vudng gbe véi dudmg sirc tir. Biét tir thong cuc dai giri qua mot
vong ddy cb gid tri 0,02 Wb. Suéit dién déng cuc dai & hai du khung la
A. 6 (V). B. 247 (V). C. 67 (mV). D. 1447 (V).
Huéng din gidi
Tir thong qua khung ddy: @ (t) = NBS cos(wt + @) (Wb).
Sudt dién dong cam iing tai thoi diém 1 e = — 52 = NBSw cos (mt +o- ’2—') .

Ta thdy: Ey = NBSw = N. @.0 = N. @ 2m. f = 200.0,02.2m. % = 247 (V).
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Cau 16. Xét phan (mg nhiét hach: 2H + 2H — #He c6 niing luong toa ra 13 3,25 MeV. Coi khéi luong mol
gan bing s6 khéi cua hat nhan. Néu qué trinh nhiét hach sir dung hét 150 g 2H thi tong nang luong thu
duoc bing

A. 14,67.10* MeV. B. 7,34.102 MeV. C. 14,67.102 MeV. D.7,34.10° MeV.

Huéng din gidi

MGi phan tmg nhiét hach dang xét can sir dung 2 hat 2H. Do do, s6 heong phan iimg nhiét hach khi sic

dung hét 150 g }H la:
N =2.N;, =2.22.6,02.10% = 2,2575.10% phan iimg.

Téng nang Im_.mg thu du/_.m
W = 2,2575.10%5.3,25 = 7,34.10%5 MeV.
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Ciiu 17. Cudng do dong dién xoay chiéu qua mt mach dién kin 6 biéu thic i = Iy cos(100mt + @).
Trong mt gidy, dong dién c6 d 1on bang khéng bao nhiéu lan?

A.50 lan. B.2 lan. C. 100 lan. D. 99 lan.
Huéng din gidi

Chu ki ciia dong dién: T =2 = 2 = = s).

Trong mét chu ki, dong dién c6 do 16n bing khong 2 ln. Mgt gidy twong tmg véi 50 chu ki nén dong
dién c6 dé 16m bang khéng 100 lan.
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Cau 18. Treo mét doan day din ¢6 chiéu dai € = 10 cm, khéi luong m =30 g
bing hai ddy manh, nhe sao cho doan dy din nim ngang. Biét cam img tir cua tir
trudng huéng thing dimg xubng duéi, c6 d 16n B = 1,5 T va dong dién chay qua
day dinla1=2 A. Liy g = 10 m/s®. B6 qua luc tir tac dung 1én hai day manh. Khi
doan ddy din nim cén bang, goc léch cua day treo so vdi phuong thing dimg co
56 do bing

A.30° B.45".

C. 60°. D. 35°.

Huéng din gidi

Sl

FoFn
Trong liegng ciia dogn ddy dén: P =m. g = 0,03.10 = 0,3 N.
Luc dién tic dyng doan ddy ddn: F = BI¢ sin(B; 1) = 1,5.2.0,1.5in90° = 0,3 N.
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